
Phụ lục VII
HUYỆN THĂNG BÌNH

I. SỬA ĐỔI BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ:

TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

I THỊ TRẤN HÀ LAM   
1 Đường: NGUYỄN HOÀNG   

1.1 Từ Kênh N22 - đường Trần Phú (phía Tây đường), 
kiệt Nguyễn Hoàng (phía Đông đường) 2 14.910.000 

... ...   

1.3
Từ đường Lý Tự Trọng - đường vào KDC Lưu 
Minh (Phía Tây), hết cây xăng đối diện (Phía 
Đông) 

2 14.910.000 

1.4
Từ đường vào KDC Lưu Minh (Phía Tây), hết cây 
xăng đối diện (Phía Đông) - kênh N20 (đường 3/2 
đối diện)

3 11.970.000 

1.5 Từ kênh N20 (đường 3/2 đối diện) - Đường vào 
Trường Thái Phiên (Mương nước đối diện) 4 9.555.000 

1.6 Từ đường vào Trường Thái Phiên (Mương nước 
đối diện) - Bình Phục. 5 7.628.000

1.7
Kiệt Nguyễn Hoàng: Đường bê tông nối Nguyễn 
Hoàng - Phạm Phú Thứ (Đoạn Nguyễn Hoàng đến 
nhánh rẽ qua Phạm Phú Thứ)

6 3.000.000 

1.8 Kiệt Nguyễn Hoàng: Đường bê tông nối Nguyễn 
Hoàng - Phạm Phú Thứ (Đoạn còn lại) 7 2.160.000 

1.9 Các hẽm của đường Nguyễn Hoàng 8 1.720.000 
2 Đường: PHẠM PHÚ THỨ   

2.1 Từ đường Nguyễn Hoàng - hết lò rèn ông Tuấn 1 15.600.000 

2.2 Từ giáp lò rèn ông Tuấn - giáp ranh giới xã Bình 
Phục 2 5.160.000 

2.3 Các đường hẽm của đường Phạm Phú Thứ 3 1.440.000 
3 Đường: TRẦN PHÚ   
 Từ đường Nguyễn Hoàng – đường Nguyễn Thuật 1 12.000.000 

3.1 Kiệt của đường Trần Phú  
 Kiệt 42 Trần Phú ( Trần Phú - Kênh N22) 1 2.160.000 

3.2 Các hẽm đường Trần Phú  
3.2.1 Hẽm 30 Trần Phú 1 1.680.000 
3.2.2 Các đường hẽm nhánh còn lại 1 1.720.000 

4 Đường: THÁI PHIÊN
... ...
4.3 Các đường hẽm nhánh còn lại 1 1.720.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

5 Đường: TIỂU LA
... ...

5.3
- Phía số chẵn của đường: Từ Hết Chi Cục Thuế - 
Kiệt 432 - Phía số lẻ của đường: Từ đường Nguyễn 
Văn Trỗi - đường 3 tháng 2

3 14.300.000 

5.4
- Phía số chẵn của đường: Từ Kiệt 432 - Cống Tư 
Thiết. - Phía số lẻ của đường: Từ đường 3 tháng 2 
- Cống Tư Thiết

4 9.900.000 

... ...  
5.6 Các kiệt của đường Tiểu La   

5.6.1 Kiệt 03 Tiểu La ( Tiểu La - Lý Tự Trọng) 1 4.164.000 
5.6.2 Kiệt 34 Tiểu La ( Tiểu La - Trần Phú) 1 4.170.000 

5.6.3
Kiệt 49 Tiểu La: Tiểu La - Kiệt 55 Nguyễn Hiền 
(Kiệt 55 Nguyễn Hiền là từ 55 Nguyễn Hiền - kiệt 
03 Tiểu La đi Lý Tự Trọng)

1 4.170.000 

5.6.4 Kiệt 67 Tiểu La ( Tiểu La - Nguyễn Hiền) 1 4.410.000 
5.6.5 Kiệt 90 Tiểu La ( Tiểu La - Trần Phú) 1 3.280.000 
5.6.6 Kiệt 100 Tiểu La ( Tiểu La - Trần Phú) 1 4.410.000 
5.6.7 Kiệt 283 Tiểu La ( Tiểu La - Nguyễn Văn Trỗi) 1 4.170.000 

5.6.8 Kiệt 317 Tiểu La ( Tiểu La - Kiệt 283 Tiểu La đi 
Nguyễn Văn Trỗi) 1 4.170.000 

5.6.9 Kiệt 431 Tiểu La ( Tiểu La - 3/2) 1 4.170.000 
5.6.10 Kiệt 432 Tiểu La ( Tiểu La - Tiền Hiền Đồng Thái) 1 4.170.000 

5.6.11 Kiệt 456 Tiểu La (Tiểu La - hết đất nhà ông 
Nguyễn Văn Hòe đối diện miếu xóm) 1 3.920.000 

5.6.12 Kiệt 500 Tiểu La ( Tiểu La - Kênh N 22) 1 3.920.000 
5.6.13 Kiệt 544 Tiểu La ( Tiểu La - Kênh N22) 1 3.920.000 

5.7 Các hẽm đường Tiểu La   
5.7.1 Hẽm 141 Tiểu La 1 2.600.000 
5.7.2 Hẽm 347 Tiểu La 1 2.380.000 
5.7.3 Hẽm 361 Tiểu La 1 2.380.000 
5.7.4 Hẽm 314 Tiểu La 1 2.380.000 
5.7.5 Hẽm 356 Tiểu La 1 2.380.000 
5.7.6 Hẽm 395 Tiểu La 1 2.380.000 
5.7.7 Hẽm 374 Tiểu La 1 2.380.000 
5.7.8 Hẽm 376 Tiểu La 1 2.380.000 
5.7.9 Hẽm 501 Tiểu La 1 2.060.000 
5.7.10 Hẽm 480 Tiểu La 1 2.060.000 
5.7.11 Hẽm 535 Tiểu La 1 1.840.000 
5.7.12 Hẽm 547 Tiểu La 1 1.840.000 
5.7.13 Các đường hẽm nhánh còn lại 1 1.780.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

6 Đường: NGUYỄN HIỀN   
6.1 Từ đường Trần Phú - đường Tiểu La 2 6.750.000 
6.2 Từ đường Tiểu La - đường Lý Tự Trọng 1 12.000.000 
6.4 Các hẽm đường Nguyễn Hiền   

6.4.1 Hẽm 24 Nguyễn Hiền 1 1.950.000 
6.4.2 Hẽm 01 Nguyễn Hiền 1 1.950.000 
6.4.3 Hẽm 27 Nguyễn Hiền 1 1.950.000 

7 Đường: TRẦN THỊ LÝ   
7.1 Từ đường Trần Phú - đường Tiểu La 2 6.720.000 
7.2 Từ đường Tiểu La - đường Lý Tự Trọng 1 10.800.000 
7.3 Các kiệt của đường Trần Thị Lý   
 Kiệt 57 Trần Thị Lý ( Trần Thị Lý - Nguyễn Hiền) 1 3.600.000 

7.4 Các hẽm đường Trần Thị Lý   
7.4.1 Hẽm 03 Trần Thị Lý 1 1.730.000 
7.4.2 Hẽm 48 Trần Thị Lý 1 1.730.000 

8 Đường: NGUYỄN DUY HIỆU   
8.1 Từ đường Tiểu La - đường Nguyễn Văn Trỗi 1 12.000.000 
8.2 Các kiệt của đường Nguyễn Duy Hiệu  

8.2.1 Kiệt 32 Nguyễn Duy Hiệu ( Nguyễn Duy Hiệu - 
Nguyễn Thuật) 1 3.600.000 

8.2.2 Kiệt 41 Nguyễn Duy Hiệu ( Nguyễn Duy Hiệu - 
Trần Thị Lý) 1 3.600.000 

8.3 Các hẽm đường Nguyễn Duy Hiệu  
8.3.1 Hẽm 04 Nguyễn Duy Hiệu 1 2.160.000 
8.3.2 Hẽm 11 Nguyễn Duy Hiệu 1 2.160.000 
8.3.3 Hẽm 48 Nguyễn Duy Hiệu 1 2.160.000 
8.3.4 Các đường hẽm nhánh còn lại 1 1.730.000 

9 Đường: NGUYỄN THUẬT   
9.1 Từ Kênh N22 - đường Trần Phú 4 9.780.000 
9.2 Từ đường Trần Phú - đường Tiểu La 2 11.970.000 
9.3 Từ đường Tiểu La - đường Nguyễn Văn Trỗi 1 12.000.000 
9.4 Từ đường Nguyễn Văn Trỗi - Kênh N20 3 10.800.000 
9.5 Từ Kênh N20 - đường Huỳnh Thúc Kháng 5 7.200.000 
9.6 Các kiệt của đường Nguyễn Thuật   

9.6.1 Kiệt 11 Nguyễn Thuật ( Nguyễn Thuật - Đường từ 
số nhà 214 Tiểu La đi Trần Phú) 1 6.480.000 

9.6.2 Kiệt 13 Nguyễn Thuật ( Nguyễn Thuật - Đường từ 
số nhà 214 Tiểu La đi Trần Phú) 1 4.560.000 

9.6.3 Kiệt 52 Nguyễn Thuật ( Nguyễn Thuật - Kiệt 283 
Tiểu La đi Nguyễn Văn Trỗi) 1 3.600.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

9.6.4 Kiệt 136 Nguyễn Thuật ( Nguyễn Thuật - Bàu Hà 
Kiều nối dài) 1 3.000.000 

9.6.5 Kiệt 150 Nguyễn Thuật ( Nguyễn Thuật - Bàu Hà 
Kiều nối dài) 1 3.000.000 

9.6.6 Kiệt 170 Nguyễn Thuật ( Nguyễn Thuật - Huỳnh 
Thúc Kháng) 1 2.760.000 

9.6.7 Kiệt 210 Nguyễn Thuật ( Nguyễn Thuật - Kiệt 170 
Nguyễn Thuật đi Huỳnh Thúc Kháng) 1 2.760.000 

9.6.8 Kiệt 51 Nguyễn Thuật (Vào cafe Ni) 1 1.720.000 
9.7 Các hẽm đường Nguyễn Thuật   

9.7.1 Hẽm 14 Nguyễn Thuật 1 1.720.000 
9.7.2 Hẽm 64 Nguyễn Thuật 1 1.720.000 
9.7.3 Hẽm (giữa Công an và Quân sự) Nguyễn Thuật 1 1.720.000 
9.7.4 Hẽm 173 Nguyễn Thuật 1 1.720.000 
9.7.5 Hẽm 202 Nguyễn Thuật 1 1.720.000 
9.7.6 Hẽm 216 Nguyễn Thuật 1 1.720.000 
9.7.7 Các đường hẽm nhánh còn lại 1 1.430.000 

9.8
Từ nhà ông Hồ Xuân Hảo đến giáp Đường nối từ 
Quốc lộ 1A đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng 
- Quảng Ngãi với QL 14E

7 2.500.000 

9.9
Từ Đường nối từ Quốc lộ 1A đến nút giao đường 
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với QL 14E - giáp 
Bình Quý 

6 3.000.000 

10 Đường: XUÂN DIỆU   

10.1 Từ đường Tiểu La - Đường ngã 3 Dốc Sỏi đi (kiệt 
64 Thái Phiên - Pa Ra) 1 6.000.000 

10.2 Các hẽm đường Xuân Diệu  
10.2.1 Hẽm 01 Xuân Diệu 1 1.560.000 
10.2.2 Hẽm 32 Xuân Diệu 1 1.560.000 
10.2.3 Các hẽm nhánh còn lại 1 1.200.000 

11 Đường: NGUYỄN VĂN TRỖI  
11.1 Từ đường Trần Thị Lý - đường Nguyễn Thuật 1 10.800.000 
11.2 Từ đường Nguyễn Thuật - đường Tiểu La 2 9.600.000 
11.3 Các kiệt của đường Nguyễn Văn Trỗi  

 Kiệt 36 Nguyễn Văn Trỗi ( Nguyễn Văn Trỗi - 
Kiệt 32 Nguyễn Duy Hiệu đi Nguyễn Thuật) 1 2.400.000 

11.4 Các hẽm đường Nguyễn Văn Trỗi  
 Hẽm 02 Nguyễn Văn Trỗi 1 1.560.000 
 Hẽm 06 Nguyễn Văn Trỗi 1 1.560.000 

12 Đường: LÝ TỰ TRỌNG  
12.1 Từ đường Nguyễn Hoàng - đường Nguyễn Thuật 1 10.800.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

12.2 Từ đường Nguyễn Thuật - đường 3/2 2 4.800.000 
12.3 Các kiệt của đường Lý Tự Trọng  

12.3.1 Kiệt 25 Lý Tự Trọng ( Lý Tự Trọng - Kiệt 65 Lý 
Tự Trọng đi khu Lưu Minh ) 1 2.640.000 

12.3.2 Kiệt 65 Lý Tự Trọng ( Lý Tự Trọng - Khu Lưu 
Minh) 1 2.640.000 

12.3.3 Kiệt 87 Lý Tự Trọng ( Lý Tự Trọng - 3/2) 1 3.000.000 
12.3.4 Kiệt 105 Lý Tự Trọng ( Lý Tự Trọng - 3/2) 1 3.000.000 
12.4 Các hẽm đường Lý Tự Trọng  

12.4.1 Hẽm 01 Lý Tự Trọng 1 2.040.000 
12.4.2 Hẽm 15 Lý Tự Trọng 1 2.040.000 
12.4.3 Hẽm phía Đông Trạm Y Tế, Lý Tự Trọng 1 2.040.000 
12.4.4 Các đường hẽm nhánh còn lại 1 1.720.000 

13 Đường: PHAN TÌNH   
13.1 Từ đường Lý Tự Trọng - đường 3/2 1 6.000.000 
13.2 Từ đường 3/2 - đường Nguyễn Thuật 2 3.000.000 
13.3 Các kiệt của đường Phan Tình  

13.3.1 Kiệt 27 Phan Tình ( Phan Tình - Kiệt 3/2 gần nhà 
ông Tốc đi Kênh N20/1) 1 2.400.000 

13.3.2 Kiệt 33 Phan Tình ( Phan Tình - Kênh N20/1) 1 2.400.000 
13.3.3 Kiệt 43 Phan Tình ( Phan Tình - Kênh N20/1) 1 2.400.000 
13.4 Các hẽm đường Phan Tình  

13.4.1 Hẽm 09 Phan Tình 1 1.440.000 
13.4.2 Hẽm 17 Phan Tình 1 1.440.000 
13.4.3 Hẽm 50 Phan Tình 1 1.440.000 
13.4.4 Hẽm 52 Phan Tình 1 1.440.000 
13.4.5 Hẽm 60 Phan Tình 1 1.440.000 

14 Đường: 3 THÁNG 2  
... ...  

14.2 Từ đường Nguyễn Thuật - đường Tiểu La 2 6.825.000 
14.3 Các kiệt của đường 3/2   

14.3.1 Kiệt gần nhà ông Phạm Phú Tốc - Kênh N20/1 1 3.000.000 

14.3.2 Kiệt từ Cổng Làng Văn Hóa Tổ 9 - Kiệt 136 
Nguyễn Thuật đi Bàu Hà Kiều nối dài 1 3.000.000 

14.3.3 Kiệt từ quán Cà Phê Quỳnh Hương - Bàu Hà Kiều 
nối dài 1 3.000.000 

14.4 Các hẽm còn lại của đường 3/2 1 2.400.000 
15 Đường Đông Sơn  -

15.1 Từ đường Lý Tự Trọng - đường 3 tháng 2 1 10.800.000 

15.2 Từ đường 3/2 đến hết Khu TĐC phía sau trường 
Thái Phiên 2 7.300.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

15.3 Đoạn đường chưa được hoàn chỉnh hạ tầng 3 1.290.000 
16 Đường: TRẦN CAO VÂN   

16.1 Từ đường Tiểu La - Giáp Kênh N22 1 6.600.000 
16.2 Từ kênh N22 - Giáp Bình Quý 2 2.160.000 
16.3 Các hẽm, nhánh còn lại 3 1.440.000 

17

Đường nối từ Võ Chí Công đến Quốc lộ 1A và 
Đường nối từ Quốc lộ 1A  (tại ngã ba Cây Cốc) 
đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng 
Ngãi với QL 14E

  

17.1 Đường: HUỲNH THÚC KHÁNG   

17.1.1 Từ đường nguyễn Hoàng đến giáp trường Trần 
Quốc Toản 1 7.330.000 

... ...  
17.2 Đoạn còn lại   

17.2.1 Từ Nguyễn Hoàng đến giáp Bình Phục 2 5.000.000 

17.2.2 Từ trường Trần Quốc Toản đến giáp Bình Quý 
(đoạn nâng cấp mới) 1 6.000.000 

18 Đường: DUY TÂN  
18.1 Từ đường Huỳnh Thúc Kháng - Cầu Chung Phước 1 3.000.000 

18.2 Từ Cầu Chung Phước - Đường bê tông (gần máy 
gạo ông Minh và nhà ông Trình đối diện) 2 1.920.000 

18.3
Từ đường Bê Tông (gần máy gạo ông Minh và nhà 
ông Trình đối diện) - Giáp Làng Thanh Niên Lập 
Nghiệp

3 1.440.000 

19 Khu vực quanh bến xe Hà Lam (cũ) 1 6.600.000 
 Các đường hẽm còn lại quanh khu vực bến xe 1 1.720.000 

20 Đường Vào chợ Hà Lam 1 14.400.000 

21 Các đường quanh chợ Hà Lam và đoạn ra 
đường Trần Phú 1 12.000.000 

24 Đường phân lô khu khai thác quỹ đất dân cư tổ 
3, Hà Lam 1 4.800.000 

25 Đường từ ngã 3 Dốc sỏi - Giáp đường từ số nhà 
64 Thái Phiên đi Pa Ra 1 3.000.000 

26 Đường từ số nhà 64 Thái Phiên - Pa Ra (Kênh 
N22) 1 3.000.000 

27 Đường nhánh từ đường (64 Thái Phiên đi Pa 
Ra) - Kênh N22( Nhà VH Tổ 3) 1 3.000.000 

29 Đường Kênh N22  
29.1 Từ đường Nguyễn Hoàng - giáp Bình Nguyên 1 3.000.000 
29.2 Từ đường Nguyễn Hoàng - đường Nguyễn Thuật 2 2.400.000 
29.3 Từ đường Nguyễn Thuật - Pa Ra 3 2.160.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

29.4 Từ Pa Ra - Giáp Bình Quý 4 1.440.000 

31 Đường từ Quốc lộ 1A ( cổng làng TN lập 
nghiệp) - giáp Bình Quý 1 1.920.000 

32 Đường ĐH từ Kênh N22 - Giáp Bình Nguyên 1 3.000.000 
34 Các đường còn lại của TT Hà Lam  

34.1
Đường bê tông phía nam đường Huỳnh Thúc 
Kháng (đoạn nâng cấp mới) - đến giáp Bình Tú và 
Bình Quý

1 1.200.000 

34.2
Đường đất phía nam đường Huỳnh Thúc Kháng 
(đoạn nâng cấp mới) - đến giáp Bình Tú và Bình 
Quý

1 960.000 

34.3
Đường bê tông phía Bắc đường Huỳnh Thúc 
Kháng (đoạn nâng cấp mới) - đến giáp phía Nam 
và Đông đường Tiểu La

1 1.720.000 

34.4
Đường đất phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng 
(đoạn nâng cấp mới) - đến giáp phía Nam và Đông 
đường Tiểu La

1 1.290.000 

34.5 Phía Bắc và Tây đường Tiểu La - đến giáp Bình 
Nguyên và Bình Quý 1 1.320.000 

34.6 Phía đông đường Nguyễn Hoàng - Giáp Bình 
Nguyên và Bình Phục 1 1.320.000 

35 Đường Huỳnh Thị Nhuận  

- Từ đường Nguyễn Hiền - Kiệt 03 Tiểu La đi Lý 
Tự Trọng 1 5.000.000 

36 Đường Đinh Đạt  
36.1 Từ đường Tiểu La - đến hết chợ Hà Lam 1 12.000.000 
36.2 Từ Chợ Hà Lam đến giáp đường đường Trần Phú 2 10.680.000 
37 Đường Đoàn Bường 1 9.600.000 
38 Đường Trần Hớn 1 13.200.000 
39 Đường Dương Thị Xuân Quý 1 10.800.000 
40 Đường Trương Thị Xáng 1 10.800.000 
41 Đường Phan Nhu 1 10.800.000 
42 Đường Nguyễn Văn Hiệu 1 10.800.000 
... ...  
45 Khu khai thác quỹ đất tổ 4, thị trấn Hà Lam   

45.2 Đường mặt cắt 8,5m (1,5m-5,5m-1,5m) 1 7.920.000 

46
Khu tái định cư phục vụ công tác BT, GPMB & 
TĐC công trình đường từ trường THPT Thái 
Phiên đến Quốc lộ 14E

  

46.1 Đường mặt cắt 15,5m 1 5.385.000 
46.2 Đường mặt cắt 11,5m 2 4.869.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

47 Đường quy hoạch trong Làng Thanh niên lập 
nghiệp 1 1.200.000 

II. SỬA ĐỔI BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

I XÃ BÌNH NGUYÊN  
1 Tuyến Quốc lộ 1A  

1.1 Ranh giới Quế Sơn đến hết nhà bà Xây (Phía Đông 
đường) 3 8.400.000 

1.2 Ranh giới Quế Sơn đến hết nhà bà Lững (Phía Tây 
đường) 3 8.400.000 

1.3 Từ hết nhà bà Xây (phía Đông đường) - đến Trạm 
y tế xã Bình Nguyên 4 7.200.000 

1.4 Từ hết nhà bà Lững (phía Tây đường) - đến đường 
lên Lò gạch ông Trà 4 7.200.000 

1.5
Từ Trạm y tế xã Bình Nguyên (phía Đông đường) 
- đến giáp đường phía bắc vào KDC ngoài xí 
nghiệp lâm nghiệp cũ

2 13.200.000 

1.6 Từ Đường lên lò gạch ông Trà (phía Tây đường) - 
đến giáp Bệnh viện Thăng Hoa 2 13.200.000 

1.7 Đoạn còn lại - đến giáp kênh N22 1 14.400.000 
2 Tuyến huyện lộ -Tỉnh lộ  

2.1 Tuyến Bình Nguyên - Bình Giang (ĐH11)  

2.1.1 Từ nhà ông Phan Thanh Luyện - đường đất bên 
dưới khu chợ Bình Nguyên 1 4.800.000 

2.1.2 Từ nhà bà Nguyễn Thị Kim Chi - đến hết thửa 
1838/05 1 4.800.000 

2.1.3 Từ đường đất bên dưới khu chợ Bình Nguyên - 
giáp đường bê tông tổ 6 (đi tổ 4) 2 3.600.000 

2.1.4 Từ đường bê tông bên dưới thửa đất 1838/05 - giáp 
Trường Mẫu giáo Bình Nguyên 2 3.600.000 

2.1.5 Từ trường Mẫu giáo B/Nguyên- Ranh giới B/Phục 3 2.400.000 

2.1.6 Từ đường bêtông tổ 6 (đi tổ 4)-Ranh giới Bình 
Phục 3 2.400.000 

2.2 Đường ĐT 613  

2.2.1 Từ Đường QL1A - Giáp trường CSGT phía Bắc 
đường (Bình Phục) 1 6.000.000 

2.2.2 Từ Đường QL1A- Giáp khu tái định cư trường 
CSGT (phía Nam đường) 1 6.000.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

2.2.3 Khu Tái định cư Trường TC CSGT: Từ lô số 244, 
245 và lô 01 đến công viên cây xanh 2 5.520.000 

2.3 Tuyến Nội thị - Đi Bình Nguyên - Thanh Ly 2 
(ĐH16)  

2.3.1 Giáp thị trấn Hà Lam - Tuyến đường nhựa Bình 
Nguyên 1 840.000 

3 Các tuyến còn lại  
3.1 Từ cổng Làng văn hoá Liễu Trì – Kênh N22 1 2.000.000 

3.2
Từ thửa đất số 770/06 và thửa đất 741/06 đến giáp 
đường bê tông (Cổng Làng văn hoá Liễu Trì – 
Kênh N22)

1 720.000 

3.4 Từ thửa đất 1297 sau nhà ông Thanh (QL1A) - đến 
đường bê tông 1 1.520.000 

3.5 Từ sau nhà ông Đông Hậu (Khu khai thác quỹ đất 
Cửa Miếu) - đường bê tông 1 2.940.000 

3.6 Từ QL1A sau thửa 830/6 của ông Thanh (Phía Bắc 
kênh N22)- đến giáp TT Hà Lam 1 1.100.000 

3.7 Từ QL1A sau thửa 1511 của bà Nhạn (Phía Bắc 
kênh N22)- xuống giáp kênh Bê tông 1 1.290.000 

4 Tuyến đường Công Nông (ĐH23)  
4.1 Từ Quốc lộ 1A - hết lò gạch ông Trà 1 4.240.000 

4.2 Từ đường đất bên trên lò gạch ông Trà - đến giáp 
kênh N22-1 3 1.020.000 

4.3 Từ kênh N22-1 (đường công nông nối dài) - đến 
giáp trảng tràm 2 1.190.000 

5 Đường thâm nhập nhựa Bình Nguyên (ĐX6)  

5.1 Từ QL1A- thửa đất số 396a/3 và thửa đất số 359/3 
(giáp đường ĐH 16) 1 1.400.000 

5.2 Từ thửa đất số 359/3, 460/3 (giáp đường ĐH16) - 
hết nhà bà Điềm và đường bê tông đi tổ 11 2 1.190.000 

5.3 Từ hết nhà bà Điềm - đến giáp nhà sinh hoạt văn 
hóa thôn Thanh Ly (cơ sở 1) 3 720.000 

6 Khu tái định cư Trường TC CSGT

6.1
Đường QH nằm trong khu TĐC trường trung cấp 
CSGT (từ lô 34-45 và lô 65-114 và lô 247-252) 
mặt cắt đường 17,5 mét

1 2.940.000 

7 Đường quy hoạch khu dân cư tổ 2, thôn Liễu 
Trì (khu Cửa Miếu) 1 2.940.000 

8 Đường quy hoạch khu dân cư tổ 3, thôn Liễu 
Trì (khu bên lò gạch ông Trà) 1 2.940.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

9 Đường quy hoạch trong khu dân cư XN Lâm 
nghiệp (cũ) 1 3.780.000 

10
Đường quy hoạch trong Khu dân cư nhà ở của 
cán bộ giáo viên trường Trung cấp cảnh sát 
nhân dân V

1 2.520.000 

11 Đường quy hoạch khu dân cư ngoài xí nghiệp 
lâm nghiệp cũ (Tổ 2 thôn Liễu Trì)  

11.1
Các lô có mặt tiền nằm đường quy hoạch song 
song với Quốc lộ 1A (Mặt cắt đường 8m: Lô 32 
đến lô 35, lô 56 đến lô 61, lô 81 đến lô 86)

1 11.050.000 

11.2 Đường quy hoạch phía bắc khu dân cư ngoài xí 
nghiệp Lâm nghiệp (cũ) - mặt cắt đường 8m

- Phía bắc đường: Từ thửa đất số 561/05 (sau nhà 
ông Vân) đến giáp kênh bê tông 3 3.920.000 

- Phía nam đường: Từ QL1A đến giáp kênh bê tông 
(Lô 01, 20, lô 23 đến lô 25) 2 4.900.000 

11.3
Đường quy hoạch phía nam đường trong khu dân 
cư ngoài xí nghiệp Lâm nghiệp (cũ) - mặt cắt 
đường 8m

 

- Phía bắc đường: Từ QL1A đến giáp kênh bê tông 
(Lô 17 đến lô 19, lô 63, lô 72 đên lô 79) 2 4.900.000 

- Phía nam đường: Từ thửa đất số 925/05 (sau nhà 
Lưu Trí) đến giáp kênh bê tông 3 3.920.000 

11.4
Đường quy hoạch trong khu dân cư ngoài xí 
nghiệp lâm nghiệp (cũ) các lô đất còn lại - mặt cắt 
đường 9,5m

2 4.900.000 

12 Đường quy hoạch khu dân cư chợ Bình Nguyên 1 2.780.000 

13
Từ đường ĐH 11 (phía tây đường; sau nhà ông 
Hạnh) - đến hết KDC phía Nam chợ Bình 
Nguyên 

1 1.800.000 

14 Đường quy hoạch KDC phía Nam chợ Bình 
Nguyên 1 2.400.000 

18 Các đường nằm trong tổ 1, 2, 3 thôn Liễu Trì
18.1 Đường bê tông rộng >=3m 480.000 
18.2 Đường bê tông rộng <3m 450.000 
18.3 Các đường còn lại 410.000 

19
Các đường nằm trong tổ 4, 5, 6, 7 thôn Liễu 
Thạnh; tổ 8, 9, 10 thôn Thanh Ly 1 và tổ 11, 13 
thôn Thanh Ly 2

 

19.1 Đường bê tông rộng >=3m 450.000 
19.2 Đường bê tông rộng <3m 410.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

19.3 Các đường còn lại 360.000 

20 Các đường nằm trong tổ 12, 14, 15 thôn Thanh 
Ly 2  

20.1 Đường bê tông rộng >=3m 410.000 
20.2 Đường bê tông rộng <3m 360.000 
20.3 Các đường còn lại 350.000 
21 Đường ĐX3  

 Từ cổng làng văn hóa tổ 7. thôn Liễu Thạnh) – giáp 
đường B Nguyên đi B.Giang 1 720.000 

22 Đường ĐX5

22.1
Từ thửa 446b/1 (sau nhà bà Học) và thửa 1101/01 
(sau nhà ông Bạn) - thửa đất số 434/1 và thửa đất 
492a/1 (giáp cầu lùm)

1 720.000 

22.2 Từ thửa đất số 434/1 và thửa đất 492a/1 (giáp cầu 
lùm) - đến giáp kênh N22 1 720.000 

22.3 Từ kênh N22 - hết thửa 117/2 và 92/2 (giáp đường 
thâm nhập nhựa Bình Nguyên) 2 520.000 

II XÃ BÌNH PHỤC  
1 Tuyến Quốc lộ 1A  

1.1 Từ giáp Hà Lam - Kênh N20-2 1 7.560.000 

1.2 Từ kênh N20-2 đến – Cầu Cống Cao (Giáp Bình 
Tú) 2 6.600.000 

2 Tuyến QL 14 E

2.1 Giáp ranh giới TT Hà Lam - giáp ranh giới xã Bình 
Triều 1 3.840.000 

3 Tuyến huyện lộ , Tỉnh lộ
3.1 Tuyến Bình Nguyên – Bình Giang (ĐH 11)

- Giáp ranh giới Bình Nguyên – giáp ranh giới Bình 
Giang 1 1.680.000 

3.2 Đường ĐT 613

3.2.1 Giáp xã Bình Nguyên – đến hết khu TĐC Trường 
TC Cảnh sát giao thông (Phía Nam) 1 5.400.000 

3.2.2 Hết khu TĐC Trường TC CSGT - giáp xã Bình 
Giang 2 3.840.000 

3.3 Khu tái định cư Trường TC CSGT

3.3.1 Các lô còn lại nằm trong khu TĐC (Trừ các lô phía 
mặt đường ĐT 613) 1 2.940.000 

3.4
Đường nối từ đường Võ Chí Công đến Quốc lộ 
1A (tại ngã ba Cây Cốc) - đoạn qua xã Bình 
Phục 

1 3.120.000 

3.5 Đường ĐH 19  
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

3.5.1 Từ giáp đường QL14E (gần chợ Bình Phục) – hết 
Trường Nguyễn Trãi 1 1.690.000 

3.5.2
Từ hết Trường Nguyễn Trãi đến giáp đường nối từ 
đường Võ Chí Công đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba 
Cây Cốc)

2 1.300.000 

3.5.3

Từ đường nối từ đường Võ Chí Công đến Quốc lộ 
1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến giáp quốc lộ 1A  (giáp 
cổng chào làng thanh niên lập nghiệp thôn Bình 
Hiệp)

3 1.000.000 

4 Các tuyến còn lại  

4.1 Từ giáp đường QL14E (gần UBND xã Bình Phục) 
- Cổng văn hóa Tổ 9, thôn Ngọc Sơn Đông 1 780.000 

4.2 Từ Cổng văn hóa Tổ 9, thôn Ngọc Sơn đông - giáp 
đường Bình Nguyên - Bình Giang (ĐH 11) 2 700.000 

4.3 Từ giáp đường ĐH 19 (cầu tổ 6 thôn Bình Hiệp) 
đến giáp đường QL 1A 3 500.000 

5 Khu vực quanh chợ chưa có hạ tầng 1 680.000 
9 Đường Khoáng Sản  

9.1 Từ giáp đường QL14E (gần Khoáng sản) đến hết 
nhà máy xây xát nhựa của ông Hồ Hoàng 1 3.110.000 

9.2 Từ giáp nhà máy xây xát nhựa của ông Hồ Hoàng 
- giáp nhà ông Huỳnh Tổng 2 1.310.000 

9.3 Từ nhà ông Huỳnh Tổng đến giáp đường ĐH 11 4 1.160.000 
9.4 Hết đường ĐH 11- giáp đường ĐT 613 3 2.270.000 

9.5 Các đoạn còn lại của đường công vụ thuộc Công 
ty Khoáng sản 5 1.010.000 

10 Các đường còn lại trên địa bàn xã  
10.1 Đường bê tông rộng >=3m 470.000 
10.2 Đường bê tông rộng <3m 410.000 
10.3 Các đường còn lại 360.000 
III XÃ BÌNH TÚ  
1 Tuyến QL 1A  

1.1 Từ cống cao (Ranh giới Bình Phục) - đường lên tổ 
7 thôn Tú Ngọc A (Phía Đông giáp nhà bà Liên) 2 6.600.000 

1.2

Từ đường lên tổ 7 thôn Tú Ngọc A (Phía Đông 
giáp nhà bà Liên) đến giáp tường rào phía Nam cây 
xăng Bình Tú 1 (Phía Đông giáp nhà ông Nguyễn 
Hồng Sơn)

1 7.200.000 

1.3 Từ tường rào phía Nam cây xăng Bình Tú 1 (Phía 
Đông giáp nhà ông Nguyễn Hồng Sơn) đến giáp 2 6.600.000 
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

đường bê tông lên UBND xã (phía Đông hết nghĩa 
trang liệt sỹ

1.4
Từ sân vận động Bình Tú (đường lên UBND xã) 
(phía Đông hết nghiã trang liệt sỹ) đến giáp cầu Kế 
Xuyên

1 7.200.000 

2 Tuyến Huyện lộ-Tỉnh lộ
2.1 Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh (ĐH 9)

2.1.1 QL1A – cổng văn hoá Trường An 1 5.400.000 

2.1.2
Từ cổng làng văn hoá Trường An đến giáp nhà ông 
Kiều Việt Tiến tổ 4 thôn Trường An (Phía Bắc hết 
nhà Hồ Tấn Dũng)

2 4.320.000 

2.1.3
Từ nhà ông Kiều Việt Tiến (Phía Bắc hết nhà Hồ 
Tấn Dũng) đến nhà ông Thiện tổ 4 thôn Trường 
An (Phía Bắc hết trường Lê Độ)

3 3.000.000 

2.1.4 Từ giáp nhà ông Thiện (phía bắc giáp trường Lê 
Độ) đến giáp ranh giới xã Bình Triều 4 2.400.000 

2.2 Tuyến Ngọc Phô – Bình Phú (ĐH 10)

2.2.1
Quốc lộ 1A gần ngõ ba Ngọc Phô đến nhà ông 
Nguyễn Tấn Lễ tổ 10 thôn Tú Ngọc A (Phía Nam 
giáp đường bê tông vào thôn Tú Ngọc A)

1 3.600.000 

2.2.2 Nhà ông Nguyễn Tấn Lễ (Phía Nam giáp cổng VH 
tổ 10 thôn Tú Ngọc A) đến giáp cống kênh N18/12 2 2.160.000 

2.2.3 Kênh N18/12 giáp ranh giới xã Bình Chánh 3 1.200.000 
3 Các tuyến còn lại

3.1 Quốc lộ 1A nhà ông Tạo đến giáp đường bê tông 
ra nhà ông Chương (phía Bắc đường ) 1 1.320.000 

3.2 Quốc lộ 1A nhà bà Tâm – giáp nhà ông Hùng tổ 6 
thôn Tú Cẩm (phía Nam đường) 3 1.080.000 

3.3 Từ đường bê tông đường vào nhà ông Chương 
(phía Bắc đường) đến giáp ranh giới cầu đội 9 5 720.000 

3.4 Từ nhà ông Hùng tổ 6 thôn Tú Cẩm đến giáp ranh 
giới cầu đội 9 6 480.000 

3.5 Từ cầu đội 9 đến giáp ranh giới xã Bình Sa 4 840.000 

3.6 Quốc lộ 1A gần (sân vận động ) đến giáp đường 
đất Ngọc Phô đi Bình Chánh 3 1.080.000 

3.7 Quốc lộ 1A (gần nhà thờ công giáo)đến đường bê 
tông ra trường Tiểu học Phù Đổng 2 1.200.000 

4 Đường quanh chợ Ngọc Phô 1 4.200.000 

8
Các đường còn lại tổ 3 thôn Trường An; tổ 1, 2 
thôn Phước Cẩm và tổ 8, 9, 10, 11, 12 thôn Tú 
Nghĩa, tổ 6 thôn Tú Cẩm
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TT Nội dung bổ sung, điều chỉnh Vị 
trí

 Đơn giá 
(đồng/m²) 

8.1 Đường bê tông rộng >=3m 440.000 
8.2 Đường bê tông rộng <3m 410.000 
8.3 Các đường còn lại 390.000 

9

Các đường còn lại tổ 4, 5 thôn Trường An; tổ 
10 thôn Tú Ngọc A; tổ 11, 12 thôn Tú Ngọc B và 
tổ 18, 19, 20 thôn Phước Cẩm; tổ 2,5,17,thôn Tú 
Mỹ; tổ 4 thôn Tú Cẩm

 

9.1 Đường bê tông rộng >=3m 410.000 
9.2 Đường bê tông rộng <3m 390.000 
9.3 Các đường còn lại 350.000 

10

Các đường còn lại tổ 13, 14, 15 thôn Tú Ngọc B; 
tổ 13, 14, 15, 16 thôn Tú Phương; tổ 1, 3 thôn 
Tú Mỹ, tổ 7, 16, 18 thôn Tú Cẩm và tổ 7, 8, 9 
thôn Tú Ngọc A

 

10.1 Đường bê tông rộng >=3m 390.000 
10.2 Đường bê tông rộng <3m 350.000 
10.3 Các đường còn lại 320.000 
IV XÃ BÌNH TRUNG  
1 Quốc lộ 1A  

1.1 Từ cầu Kế Xuyên - phía Bắc suối cầu Bình Lức 1 8.400.000 

1.2 Từ phía Bắc suối cầu Bình Lức- cầu Cây Nhạn 
giáp xã Bình An 2 6.600.000 

2 Tuyến Huyện Lộ - Tỉnh lộ
2.1 Tuyến Kế Xuyên - Tây Giang (ĐH5)

2.1.1
QL1A ( Ngõ Bà Hường) - hết trường Nguyến Du 
(Phía Bắc), hết Khu dân cư chợ Kế Xuyên (Phía 
Nam)

1 5.760.000 

2.1.2 Từ giáp trường Nguyễn Du (phía Bắc), giáp khu 
dân cư chợ Kế Xuyên (phía Nam) đến cầu Bung 2 2.400.000 

2.1.3 Từ Cầu Bung đến cầu Ridu 3 1.800.000 
2.1.4 Từ cầu Ridu đến ranh giới Bình Sa 4 780.000 
2.2 Tuyến Kế Xuyên- Hà Châu (ĐH6)

2.2.1 Từ QL1A- hết nhà văn hóa thôn Kế Xuyên I 1 3.360.000 

2.2.2 Từ nhà văn hóa thôn Kế Xuyên I - đến phía Tây 
trường Lê Lai tại tổ 4, Kế Xuyên 1 2 1.800.000 

2.2.3 Từ phía Tây tường rào Trường Lê Lai tại tổ 4, Kế 
Xuyên 1 - giáp ranh giới xã Bình Chánh 3 840.000 

2.3 Tuyến (ĐH 25) từ tổ 8; 9 thôn Trà Long đi Bình 
Phú

2.3.1 Từ điểm tiếp giáp Đường ĐH5 nhà ông Lịch đến 
cầu ông Di 3 440.000 
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2.3.2 Từ cầu ông Di đến giáp QL1A 1 900.000 

2.3.3 Từ QL1A gần nhà ông Đạm, tổ 8, thôn Trà Long - 
Tường rào phía đông trường Lê Lai 1 900.000 

2.3.4 Từ Tường rào phía Đông trường Lê Lai - Cầu Suối 
Sạn 2 660.000 

2.3.5 Từ cầu Suối Sạn đến giáp ranh giới xã Bình An 3 440.000 

2.4 Tuyến QL1A - Nông trường Bình Trung (ĐH 
13)

2.4.1 QL1A cây Xăng Tuyết Mai- Đường sắt(Ga Phú 
Xuân cũ) (phía nam kênh N14a) 3 360.000 

2.4.2 QL1A phía Bắc kênh N14a - Phía Tây nhà ông 
Ngô Sĩ Hiền tổ 2, thôn Vĩnh Xuân 1 700.000 

2.4.3 Phía Tây nhà ông Ngô Sĩ Hiền tổ 2, thôn Vĩnh 
Xuân - Đường sắt (phía Bắc kênh N14a ) 2 480.000 

2.5 Tuyến Bình Tú - Bình Nam (ĐH17)

2.5.1 Từ giáp ranh giới xã Bình Tú đến phía Nam trường 
Mẫu giáo Tứ Sơn 2 480.000 

2.5.2 Từ trường Mẫu giáo Tứ Sơn đến cầu gần nhà ông 
Nguyễn Tấn Ảnh tổ 1, thôn Tứ Sơn 1 700.000 

2.5.3 Từ cầu phía Nam nhà ông Nguyễn Tấn Ảnh tổ 1, 
thôn Tứ Sơn đến giáp xã Bình Nam 2 480.000 

3 Các tuyến còn lại

3.1
QL1A gần nhà ông Ngô văn Thành (phía Bắc) ngõ 
ông Huỳnh Bá Hảo (phía Nam) tổ 3, thôn Kế 
Xuyên 2 - Giáp ranh Bình Tú (Cầu Phố Thị )

3 900.000 

3.2

QL1A gần nhà ông Huỳnh Bá Tiên (phía Bắc) ngõ 
ông Huỳnh Bá Phước (phía Nam) tổ 3, thôn Kế 
Xuyên 2 - Giáp đường quanh nhà văn hóa Kế 
Xuyên 2

1 3.840.000 

3.3

QL1A gần nhà ông Nguyễn Kinh, tổ 3 , ngõ ông 
Ngô Quyên (phía Nam) tổ 2, thôn Kế Xuyên 2- 
Giáp Đường quanh nhà văn hóa Kế Xuyên 2 phía 
Tây nhà ông Ngô Đức Tam, tổ 3 (phải), Nhà bà 
Ngô Thị Bằng bán VTNN (trái)

2 3.240.000 

3.4
Giáp tuyến Kế Xuyên Tây Giang ngõ ông Tân 
(may) - Giáp đường quanh nhà văn hóa Kế Xuyên 
2 (nhà bà Dương Thị Hồng Lam)

2 3.240.000 

3.5 Nhà ông Ngô Thành Hảo, tổ 3, thôn Kế Xuyên 2- 
Giáp đường quanh nhà văn hóa Kế Xuyên 2 4 660.000 

3.6 QL1A gần nhà ông Quới, tổ 3, thôn Kế Xuyên 2- 
Giáp đường trước nhà ông Sơn 4 660.000 
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3.7 QL1A gần nhà ông Duy, tổ 5, thôn Kế Xuyên 2- 
Giáp tuyến Sa-Lãnh 3 900.000 

3.8 QL1A gần nhà ông Sơn y tế, tổ 1 thôn, Kế Xuyên 
2- Giáp tường rào phía Đông ông Đặng Văn Hùng 3 900.000 

... ...  

8 Các tuyến đường quy hoạch tại dự án KDC 
quanh chợ Kế Xuyên mới

8.1 Đường quy hoạch quanh chợ Kế Xuyên 1 8.000.000 

8.2 Đường có mặt cắt 24 m (5m - 5,5m - 3m phân cách 
- 5,5m - 5m) 1 8.000.000 

8.3 Đường có mặt cắt 19,5m (5m - 9m - 5m) 1 8.000.000 
8.4 Đường có mặt cắt 13,5m (5m - 7,5m - 5m) 2 7.000.000 
8.5 Đường có mặt cắt 11,5 (3m - 5,5m - 3m) 3 6.600.000 
8.6 Đường có mặt cắt 9,5m (2m - 5,5m - 2m) 4 5.500.000 

9
Khu khai thác quỹ đất xây dựng khu dân cư 
nông thôn mới tại tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã 
Bình Trung

 

9.1 Đường trục chính rộng 11,5m từ giáp nhà ông 
Đặng Văn Hùng vào Chợ Kế Xuyên 1 8.000.000 

9.2 Đường 11,5m - Các lô còn lại 2 6.600.000 
10 Các đường nằm tại thôn Kế Xuyên 2

10.1 Đường bê tông rộng >=3m 480.000 
10.2 Đường bê tông rộng <3m 450.000 
10.3 Các đường còn lại 420.000 
11 Các đường nằm tại thôn Trà Long, Kế Xuyên 1  

11.1 Đường bê tông rộng >=3m 450.000 
11.2 Đường bê tông rộng <3m 420.000 
11.3 Các đường còn lại 390.000 
12 Các đường nằm tại thôn Vinh Phú, Vĩnh Xuân  

12.1 Đường bê tông rộng >=3m 420.000 
12.2 Đường bê tông rộng <3m 390.000 
12.3 Các đường còn lại 350.000 
13 Các đường nằm tại thôn Đồng Xuân, Tứ Sơn  

13.1 Đường bê tông rộng >=3m 390.000 
13.2 Đường bê tông rộng <3m 350.000 
13.3 Các đường còn lại 320.000 
14 Khu dân cư chợ Kế Xuyên giai đoạn 2  

14.1 Lô số A1 đến lô số A6 và từ lô A14 đến lô A17 1 6.600.000 
14.2 Lô số A18 đến lô số A34, Lô số B1 đến lô số B13 2 6.300.000 
14.3 Lô số A7 đến lô số A13 3 6.100.000 

V XÃ BÌNH AN  
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 Đơn giá 
(đồng/m²) 

1 Tuyến Quốc lộ 1A  

1.1 Từ ranh giới xã Bình Trung – đường vào UBND 
xã Bình An 2 6.600.000 

1.2
Từ đường vào UBND xã Bình An - Hết Bưu điện 
Bình An (Tây đường) và hết đất thổ cư nhà ông 
Dũng (Hoa) (Đông đường)

1 9.100.000 

1.3
Từ giáp Bưu điện Bình An (Tây đường), giáp đất 
thổ cư ông Dũng (Hoa) (Đông đường) – Giáp 
huyện Phú Ninh

2 6.600.000 

2 Tuyến Huyện lộ - Tỉnh lộ
2.1 Tuyến Quán Gò - Bình Nam (ĐH3)

2.1.1 Từ QL 1A - đường điện cao thế 1 5.200.000 
2.1.2 Từ đường điện cao thế - Cầu qua sống Gò Tre 2 4.440.000 

2.1.3 Từ Cầu qua sông Gò Tre - Giáp ranh giới Bình 
Nam 3 1.440.000 

2.2 Tuyến Bình An - Bình Phú (ĐH4)

2.2.1
Từ QL 1A đến tường rào phía Đông Nhà thờ Công 
giáo (Bắc đường), tường rào phía Đông nhà ông 
Trần Văn Bình (Nam đường)

1 6.500.000 

2.2.2

Từ tường rào phía Đông Nhà thờ Công giáo, phía 
Đông nhà ông Trần Văn Bình (Nam đường)đến hết 
nhà bà Nhi (phía Nam đường), hết nhà ông Trần 
Lập (phía Bắc đường)

2 3.600.000 

2.2.3
Từ giáp nhà bà Nhi (phía Nam đường) và giáp nhà 
ông Trần Lâp (phía Bắc đường) đến giáp xã Bình 
Quế

3 2.400.000 

2.3 Tuyến Bình Trung - Bình Phú (ĐH 25)

2.3.1 Từ giáp xã Bình Trung đến giáp đường sắt Bắc - 
Nam 1 1.200.000 

2.3.2 Từ giáp đường sắt Bắc - Nam đến giáp xã Bình 
Quế 2 840.000 

3 Các tuyến còn lại (2 bên đường)

3.1 Từ QL 1A xuống chợ Quán Gò đến giáp đường đi 
Bình Nam (ĐH3). 1 6.500.000 

3.2 Từ QL 1A (nhà ông Nghiệp) đến hết thửa đất ở ông 
Nguyễn Văn Quang 2 3.600.000 

3.3 Từ QL 1A (gần nhà ông Dũng) đến giáp đường 
Quán Gò đi Bến Đá ( tổ 4, thôn An Thành 2) 2 3.600.000 

3.4 Từ QL 1A vào Trung đoàn 143 6 600.000 

3.5 Từ nhà ông Thái Cam (giáp Quốc lộ 1A) đến giáp 
đường liên thôn An Thành 1 - An Thành 3 3 2.400.000 
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3.6 Từ nhà ông Nguyễn Cứ đến cổng vào UBND xã 
Bình An 3 2.400.000 

3.7 Từ trường Võ Thị Sáu (giáp ĐH 4) đến hết nhà ông 
Thiện 4 1.200.000 

3.8 Từ giáp nhà ông Thiện đến hết nhà ông Lê Văn 
Tục 5 960.000 

3.9 Đường từ thôn An Mỹ (tại ĐH 4) đi thôn An Phước 
(tại ĐH 25) 4 1.200.000 

4 Khu vực quanh chợ Quán Gò 1 6.500.000 
5 Khu khai thác quỹ đất sân vận động Bình An  

5.1 Đường trục chính vào Khu khai thác quỹ đất sân 
vận động Bình An 1 5.000.000 

5.2 Các đường còn lại trong Khu khai thác quỹ đất sân 
vận động Bình An 2 4.500.000 

6 Khu khai thác quỹ đất tổ 2b, thôn An Thành 2  

6.1 Từ lô số 01 đến lô số 06 (mặt tiền tiếp giáp đường 
ĐH3) 1 4.440.000 

6.2 Từ lô số 07 đến lô số 10 2 2.760.000 
6.3 Từ lô số 11 đến lô số 19 3 2.040.000 

10 Các đường nằm tại thôn An Thành 1, An Thành 
2

10.1 Đường bê tông rộng >=3m 600.000 
10.2 Đường bê tông rộng <3m 540.000 
10.3 Các đường còn lại 480.000 
11 Các đường nằm tại thôn An Dưỡng

11.1 Đường bê tông rộng >=3m 540.000 
11.2 Đường bê tông rộng <3m 480.000 
11.3 Các đường còn lại 420.000 
12 Các đường nằm tại thôn An Mỹ

12.1 Đường bê tông rộng >=3m 480.000 
12.2 Đường bê tông rộng <3m 420.000 
12.3 Các đường còn lại 390.000 

13 Các đường nằm tại thôn An Thái, thôn An 
Phước, thôn An Thành 3  

13.1 Đường bê tông rộng >=3m 360.000 
13.2 Đường bê tông rộng <3m 340.000 
13.3 Các đường còn lại 320.000 
VI XÃ BÌNH DƯƠNG  
2 Tuyến Huyện lộ-Tỉnh lộ

2.1 Tuyến Thanh niên ven biển
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 Đơn giá 
(đồng/m²) 

2.1.1 Từ giáp Bình Minh đến giáp nhà ông Năng (Đối 
diện giáp nhà bà Đỡ) 2 1.440.000 

2.1.2 Từ nhà ông Năng (Đối diện nhà bà Đỡ) đến đường 
ra Bến cá tổ 3, thôn Duy An - Hà Tây 1 1.800.000 

2.1.3 Từ đường ra Bến cá tổ 3, thôn Duy An - Hà Tây 
đến giáp dự án Nam Hội An 3 1.000.000 

2.2 Tuyến Đông Trường Giang (Từ Bình Đào – 
Duy Nghĩa) (ĐH 2)

2.2.1 Từ giáp Bình Đào đến cống Mạch Trào (Nhà thờ 
Tộc Nguyễn) 2 780.000 

2.2.2 Từ cống Mạch Trào (Nhà thờ Tộc Nguyễn) đến hết 
nhà ông Phan Đức Tuấn (tổ 5 thôn Lạc Câu) 1 940.000 

2.2.3 Từ hết nhà ông Phan Đức Tuấn (tổ 5 thôn Lạc Câu) 
đến giáp Duy Nghĩa 2 780.000 

2.3 Đường ĐT 613

2.3.1 - Từ cầu Sông Trường Giang đến giáp đường Võ 
Chí Công 1 6.000.000 

2.3.3

Từ Đường nối đường trục chính từ cầu sông 
Trường Giang - đường Võ Chí Công (về hướng 
biển) đến giáp đường Thanh niên ven biển (ngã ba 
nhà ông Yên thôn Duy An - Hà Tây)

2 890.000 

2.4 Tuyến đường Võ Chí Công đoạn đi qua xã Bình 
Dương 1 1.500.000 

3 Các tuyến còn lại
3.1 Đường ra bến cá (Từ nhà ông Yên - biển) 2 850.000 
3.3 Từ nhà ông Phan Đức Bình đến giáp xã Duy Nghĩa 5 480.000 
3.4 Từ nhà ông Lê Văn Cả đến giáp Duy Nghĩa 4 550.000 

3.5 Từ nhà ông Nguyễn Thanh Tùng đến dự án Nam 
Hội An 3 780.000 

3.6

Từ giáp nhà ông Vị, theo đường vào khu TĐC cài 
ghép đến đường nối đường trục chính từ cầu sông 
Trường Giang - đường Võ Chí Công (về hướng 
biển)

1 990.000 

4 Khu vực quanh chợ Lạc Câu 1 1.200.000 
5 Quanh chợ Bàu Bính 1 970.000 
6 Khu TĐC Trung tâm xã Bình Dương

6.1 Mặt cắt đường 38m (7m-10,5m-3m phân cách- 
10,5m-7m) 1 6.000.000 

6.2 Mặt cắt đường 27m (6m-15m-6m) 2 3.960.000 
6.3 Mặt cắt đường 23,5m (8m-7,5m-5m) 3 3.480.000 
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6.4 Mặt cắt đường 20,5m (5m-10,5m-5m) 4 2.760.000 
6.5 Mặt cắt đường 17,5m 5 2.520.000 
6.6 Mặt cắt đường 15,5m (4m-7,5m-4m) 6 2.280.000 
6.7 Mặt cắt đường 13,5m (4m-5,5m-4m) 7 1.800.000 
7 Khu TĐC Cài Ghép mặt cắt đường 13,5 mét 1 1.800.000 
11 Các đường nằm tại thôn Duy Hà

11.1 Đường bê tông rộng >=3,5m 780.000 
11.2 Đường bê tông rộng >=3m đến <3,5m 660.000 
11.3 Đường bê tông rộng <3m 480.000 
11.4 Các đường còn lại 360.000 

12 Các đường nằm tại thôn Nam Hà, Bàu Bính và 
Lạc Cau

12.1 Đường bê tông rộng >=3,5m 480.000 
12.2 Đường bê tông rộng >=3m đến <3,5m 360.000 
12.3 Đường bê tông rộng <3m 240.000 
12.4 Các đường còn lại 230.000 
VII XÃ BÌNH GIANG  

1 Tuyến huyện lộ-Tỉnh lộ  
1.1 Tuyến Tây Trường Giang (ĐH1)  

1.1.1 Từ giáp Duy Thành đếnnhà bà Nguyễn Thị 
Đoan(đối diện đườngra Đê ngập mặn) . 3 840.000 

1.1.2
Từ hết nhà bà Nguyễn Thị Đoan (đối diện đường 
ra Đê ngập mặn) - Ngã ba lên kinh tế mới Bình 
Giang đối diện hết nhà ông Phan Nam)

1 1.140.000 

1.1.3

Từ ngã ba lên khu kinh tế mới Bình Giang (đối 
diện hết nhà ông Phan Nam) - ngã ba gần nhà ông 
Phước (đối diện đường lên tổ 25 thôn Bình 
Khương)

2 960.000 

1.1.4 Ngã ba gần nhà ông Phước (đối diện đường lên tổ 
25 thôn Bình Khương) - ranh giới Bình Triều 2 960.000 

1.2 Tuyến ĐT 613  

- Từ giáp ranh giới Bình Phục đến giáp ranh giới xã 
Bình Dương 1 3.120.000 

1.3 Tuyến Bình Nguyên – Bình Giang (ĐH11)

- Từ giáp Bình Phục đến giáp đường Tây Trường 
Giang (gần nhà ông Tuôi) 1 960.000 

2 Các tuyến còn lại

2.1 Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Lại vào Chợ Bà 
mới 1 960.000 
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2.2
Tuyến từ ranh giới xã Hương An – Hết đất nhà ông 
Nguyễn Văn Lai và đất nhà bà Võ Thị Tính đối 
diện 

2 840.000 

2.3 Từ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Lai và đất nhà 
bà Võ Thị Tính - Giáp tuyến Tây Trường Giang 2 840.000 

2.4
Tuyến từ ngã tư giáp đường khoáng sản (ĐH1) - 
đến nhà ông Nguyễn Đình Mức tổ 1, thôn Hiền 
Lương 

5 480.000 

2.5 Từ giáp ranh giới Bình Phục - Ngã tư giáp đường 
Khoáng Sản (ĐH1) 5 480.000 

2.6 Từ Chợ Bà mới đến hết nhà ông Nguyễn Đình 
Lĩnh 3 720.000 

2.7 Từ đối diện nhà ông Nguyễn Thuyền (tổ 12) đến 
hết đất nhà ông Võ Thương 4 600.000 

2.8

Từ nhà ông Nguyễn Đình Quyết (giáp ranh giới thị 
trấn Hương An) đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị 
Mỹ, đối diện nhà ông Nguyễn Đình Một (ngã tư tổ 
7)

4 600.000 

3 Khu vực quanh chợ Bà 1 840.000 
7 Các đường còn lại thôn Bình Hòa + Bình Túy

7.1 Đường bê tông rộng >=3m 360.000 
7.2 Đường bê tông rộng <3m 340.000 
7.3 Các đường còn lại 320.000 
8 Các đường còn lại thôn Bình Khương

8.1 Đường bê tông rộng >=3m 340.000 
8.2 Đường bê tông rộng <3m 320.000 
8.3 Các đường còn lại 290.000 
9 Các đường còn lại thôn Hiền Lương

9.1 Đường bê tông rộng >=3m 320.000 
9.2 Đường bê tông rộng <3m 290.000 
9.3 Các đường còn lại 270.000 

VIII XÃ BÌNH TRIỀU  
1 Đường QL 14 E  

1.1 Từ ranh giới xã Bình Đào đến Chùa Phước Ấm 3 3.120.000 
1.2 Chùa Phước Ấm đến cầu trên Xí nghiệp Gốm 1 5.280.000 
1.3 Cầu trên Xí nghiệp Gốm đến giáp ranh Bình Phục 2 3.960.000 
2 Tuyến Huyện lộ-Tỉnh lộ

2.1 Tuyến Tây Trường Giang (ĐH 1)

2.1.1 Từ ranh giới Bình Giang đến ngã từ tổ 17 + 19 thôn 
Phước Châu 4 1.140.000 
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2.1.2 Ngã tư tổ 17 + tổ 19 thôn Phước Châu đến nhà ông 
Mể (phía Tây) Nhà VH (phía Đông) 1 1.680.000 

2.1.3 Phía Nam Chùa Phước Ấm – Cầu ông Phương 2 1.560.000 
2.1.4 Cầu ông Phương đến Cổng văn hóa thôn Vân Tây 4 1.140.000 
2.1.5 Cổng văn hóa thôn Vân Tây đến cống bà Dân 3 1.320.000 
2.1.6 Từ cống bà Dân đến cổng văn hóa thôn Hưng Mỹ 5 960.000 

2.1.7 Cổng Văn Hóa Hưng Mỹ đến Cống ranh giới Bình 
Sa –Bình Triều 1 1.680.000 

2.2 Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh(ĐH9)  

2.2.1 Từ Cầu Bà Gần đến giáp đường Tây Trường Giang 
(ĐH 1) 3 800.000 

2.2.2 Từ Ngã tư Hưng Mỹ đến nhà ông Ưu (phía Nam) 
và nhà ông Thành (phía Bắc) 1 1.260.000 

2.2.3 Từ nhà ông Ưu (phía Nam) và nhà ông Thành 
(phía Bắc) đến cống Cai Đề 1 1.260.000 

2.2.4 Từ Cống Cai đề đến giáp Bình Tú 2 1.080.000 

2.3
Đường nối từ đường Võ Chí Công đến Quốc lộ 
1A (tại ngã ba Cây Cốc) - đoạn qua xã Bình 
Triều 

1 2.280.000 

3 Các tuyến còn lại  -
3.1 Ngã tư Hưng Mỹ đến Giếng đôi 4 1.140.000 
3.2 Giếng đôi đến giáp Chợ Hưng Mỹ 7 780.000 

3.3 Chợ Hưng Mỹ đến giáp đường ĐH 9 theo hướng 
Bắc 7 780.000 

3.4 Khu vực quanh chợ Hưng Mỹ 6 840.000 

3.5 Từ Trạm quản lý đường sông đến giáp nhà Ông 
Lụa 8 480.000 

3.6 Giáp QL 14E đến giáp Chợ Được (mới) 5 870.000 
3.7 Khu vực quanh Chợ Được (mới) 3 1.440.000 
3.8 Từ ngã tư miếu Bà đến sông Trường Giang 2 1.800.000 

3.9 Từ Trường TH Đoàn Bường đến giáp tuyến Tây 
Trường Giang (gần Lăng Bà) 3 1.440.000 

3.10 Từ nhà văn hóa cũ (ngã tư Tây Trường Giang) đến 
sông Trường Giang 1 5.280.000 

7 Các đường nằm tại thôn Phước Ấm
7.1 Đường bê tông rộng >=3m 660.000 
7.2 Đường bê tông rộng <3m 580.000 
7.3 Các đường còn lại 480.000 

8 Các đường tại thôn Hưng Mỹ, Vân Tây và 
Phước Châu  

8.1 Đường bê tông rộng >=3m 510.000 
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8.2 Đường bê tông rộng <3m 480.000 
8.3 Các đường còn lại 440.000 
IX XÃ BÌNH ĐÀO  
1 Tuyến QL 14E  

1.1 Từ giáp xã Bình Minh đến hết nhà ông Trần Văn 
Khương (ngã tư Chăn Nuôi) 3 3.000.000 

1.2
Từ hết nhà ông Trần Văn Khương (ngã tư Chăn 
Nuôi) đến phía đông nhà thờ tộc Cao (đối diện nhà 
ông Trần Hữu Liêm)

3 3.000.000 

1.3 Từ phía Đông nhà thờ tộc Cao đến Kênh N22 2 3.360.000 

1.4 Từ kênh N22 đến hết Trạm thuế số 6 (đối diện nhà 
ông Phạm Long)

- Từ kênh N22 đến cầu Bình Đào - Bình Triều (mới) 1 4.080.000 

-
Từ đường dẫn cầu Bình Đào - Bình Triều mới (hết 
hiệu sách Lân Ánh đối diện) đến hết Trạm thuế số 
6 (đối diện nhà ông Phạm Long)

1 4.080.000 

1.5 Từ Trạm thuế số 6 đến Cầu máng Bình Đào (cũ) 5 2.040.000 
1.7 Từ Trạm thuế số 6 đến cầu sắt 4 2.400.000 
1.9 Từ cầu sắt đến giáp xã Bình Triều 4 2.400.000 

1.10 Từ Cầu máng Bình Đào (cũ) đến ngã 3 mộ tộc 
Nguyễn 5 2.040.000 

2 Tuyến Huyện lộ -Tỉnh lộ
2.1 Tuyến Đông Trường Giang (ĐH 2)

2.1.1 Từ giáp xã Bình Dương đến hết nhà ông Nguyễn 
Tấn Ảnh (đối diện nhà bà Trần Thị Dầm) 4 780.000 

2.1.2
Từ nhà ông Nguyễn Duy Tân đến hết nhà ông 
Dương Thành Đồng (đối diện Trường mẫu giáo 
Bình Đào)

3 940.000 

2.1.3 Từ nhà ông Bùi Tre đến đường nối từ đường Võ 
Chí Công đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) 1 1.320.000 

2.1.4
Từ đường nối từ đường Võ Chí Công đến Quốc lộ 
1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến hết nhà bà Nguyễn 
Thị Lệ Dung (ngã tư Vân Tiên)

2 1.080.000 

2.1.5 Từ hết nhà bà Nguyễn Thị Lệ Dung (ngã tư Vân 
Tiên) đến giáp ranh giới xã Bình Hải 4 780.000 

2.2 Tuyến Ngọc Phô – Bình Tịnh (ĐH 9)  

2.2.1 Từ ranh giới xã Bình Triều (cầu Bà Gần) đến Kênh 
N22/6 2 930.000 

2.2.2 Từ kênh N22/6 đến hết nhà ông Trần Đăng Mân 
(đối diện nhà ông Trần Hà) 1 1.080.000 
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2.2.3 Từ nhà ông Trần Ngọc Anh đến ranh giới xã Bình 
Minh 1 1.080.000 

2.3 Đường nối từ đường Võ Chí Công đến Quốc lộ 
1A (tại ngã ba Cây Cốc) - đoạn qua xã Bình Đào  

2.3.1 Đường nối từ đường Võ Chí Công đến Quốc lộ 1A 
(tại ngã ba Cây Cốc) - đoạn qua xã Bình Đào 1 1.800.000 

2.4 Tuyến đường Võ Chí Công đoạn đi qua xã Bình 
Đào 1 1.500.000 

3 Khu vực quanh chợ Trà Đóa 1 1.440.000 
... ...  
6 Các tuyến còn lại

6.1 Từ giáp đường QL14E đến hết trường Nguyễn Thị 
Minh Khai 1 1.080.000 

6.2 Từ ngã ba đi trường Nguyễn Thị Minh Khai đến 
giáp bờ sông Trường Giang 2 900.000 

10 Các đường nằm tại thôn Trà Đóa I, II  
10.1 Đường bê tông rộng >=3m 560.000 
10.2 Đường bê tông rộng <3m 480.000 
10.3 Các đường còn lại 440.000 
11 Các đường nằm tại thôn Phước Long  

11.1 Đường bê tông rộng >=3m 480.000 
11.2 Đường bê tông rộng <3m 440.000 
11.3 Các đường còn lại 400.000 
12 Các đường nằm tại thôn Vân Tiên  

12.1 Đường bê tông rộng >=3m 440.000 
12.2 Đường bê tông rộng <3m 400.000 
12.3 Các đường còn lại 350.000 
... ...  
X XÃ BÌNH SA  
1 Tuyến Huyện lộ - Tỉnh lộ  

1.1 Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH 1)  

1.1.1
Từ ranh giới Bình Sa giáp Bình Triều đến hết nhà 
thờ tộc Lê (phía Tây đường), hết đất thổ cư ông 
Châu (phía Đông Đường)

1 1.180.000 

1.1.2
Từ giáp nhà thờ tộc Lê, giáp đất thổ cư ông Châu 
đến tường rào phía Bắc nhà ông Huỳnh Lê (phía 
Tây đường), giáp đất ông Trần Hưng (phía Đông)

5 840.000 

1.1.3
Từ tường rào phía Bắc nhà ông Huỳnh Lê và đất 
nhà ông Trần Hưng đến cống nước gần nhà ông 
Khôi 

4 870.000 
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1.1.4 Từ Cống gần nhà ông Khôi đến bắc đường Võ Chí 
Công 2 1.000.000 

1.1.5 Từ phía đường Võ Chí Công đến giáp kênh Tứ Sơn 2 1.000.000 
1.1.6 Từ kênh Tứ Sơn đến trường Mẫu giáo Tây Giang 6 780.000 

1.1.7
Từ trường Mẫu Giáo Tây Giang đến tường rào 
phía Nam trường cấp I Tây Giang (phía Tây 
đường), hết đất nhà ông Phát (phía đông đường)

3 960.000 

1.1.8
Từ tường rào phía Nam trường cấp I Tây Giang, 
giáp đất nhà ông Phát đến giáp ranh giới xã Bình 
Nam

7 750.000 

1.2 Tuyến đường Bình Sa – Bình Hải (ĐH 14)  

1.2.1
Từ nhà ông Hồ Văn Lễ (Bắc), nhà Châu Văn 
Thạnh (Nam) đến nhà bà Hường (bà Liên), Châu 
Văn Long

1 900.000 

1.2.2 Từ nhà bà Hường (bà Liên), Châu Văn Long đến 
giáp Bình Hải 2 840.000 

1.3 Tuyến đường Võ Chí Công đoạn đi qua xã Bình 
Sa 1 1.500.000 

2 Tuyến Tây Giang - Kế Xuyên (ĐH 5)  
2.1 Từ chợ Tây Giang đến ranh giới xã Bình Trung  

- Từ chợ Tây Giang đến giáp nhà ông Huỳnh Xuân 
Hai (Nam), giáp nhà ông Đinh Vũ Lan (Bắc) 2 740.000 

- Từ nhà ông Huỳnh Xuân Hai (Nam), nhà ông Đinh 
Vũ Lan (Bắc) đến giáp xã Bình Trung 1 820.000 

3 Tuyến đường từ HTX nông nghiệp Bình Sa đi 
Nghĩa trang nhân dân xã Bình Sa 1 600.000 

4 Quanh chợ Tây Giang 1 420.000 
5 Quanh chợ Bến Đá 1 480.000 
6 Tuyến Bình Trúc 2 đi Tứ Sơn – Bình Trung 1 450.000 
7 Tuyến Châu Khê đi Tú Nghĩa – Bình Tú 1 600.000 

11 Các đường còn lại thôn Tiên Đỏa, Châu Khê, 
Bình Trúc, Tây Giang  

11.1 Đường bê tông rộng >=3m 410.000 
11.2 Đường bê tông rộng <3m 390.000 
11.3 Các đường còn lại 350.000 
12 Các đường còn lại thôn Cổ Linh  

12.1 Đường bê tông rộng >=3m 390.000 
12.2 Đường bê tông rộng <3m 370.000 
12.3 Các đường còn lại 350.000 
XI XÃ BÌNH MINH  
1 Tuyến Quốc lộ 14E  
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1.1 Giáp đường Thanh niên (nhà ông Cử) - đến hết nhà 
ông Phước 2 3.840.000 

1.2 Từ nhà bà Đào - Giáp đường Võ Chí Công 1 4.800.000 

1.3 Đoạn còn lại - từ đường Võ Chí Công đến giáp 
Bình Đào 3 3.000.000 

2 Tuyến ĐT 613

2.1 Từ giáp đường Thanh niên (gần nhà thờ tộc Hồ) – 
giáp đường QL14E 1 3.960.000 

3 Đường từ đường Võ Chí Công đến giáp biển 
(đoạn qua khu TĐC ven biển Bình Minh) 1 3.030.000 

4 Tuyến Huyện lộ-Tỉnh lộ  
4.1 Tuyến Thanh niên ven biển  

4.1.1 Giáp xã Bình Dương - đến giáp đường ĐT 613 2 2.880.000 

4.1.2 Từ giáp ĐT 613 (Gần nhà thờ Tộc Hồ) - Cống qua 
đường gần nhà ông Trần Mau (Bình Tân) 1 3.120.000 

4.1.3 Cống qua đường (Gần nhà ông Trần Mau- Bình 
Tân) - Nhà thờ Tộc Trần Viết- Bình Tịnh) 3 2.640.000 

4.1.4 Nhà thờ Tộc Trần Viết - Nhà ông Trịnh Dương 
Một (Bình Tịnh) 4 2.040.000 

4.1.5 Hết nhà ông Trịnh Dương Một – Giáp ranh giới xã 
Bình Hải 5 1.680.000 

4.2 Đường đến Đồn Biên phòng (cũ)

4.2.1 Giáp đường Thanh niên (gần nhà thờ Tộc Nguyễn) 
- Đồn Biên phòng 1 2.160.000 

4.3 Tuyến Ngọc Phô- Bình Tịnh (ĐH 9) 1.120.000 

4.4 Tuyến đường Võ Chí Công đoạn đi qua xã Bình 
Minh 1 1.500.000 

5 Các tuyến còn lại
5.1 Giáp ĐT 613 gần nhà ông Lồng - Bãi cá Tân An 1 2.160.000 

5.2 Giáp ĐT 613 đối diện chợ Bình Minh - Giáp 
đường Thanh niên (Trường Phan Đình Phùng) 1 2.160.000 

5.3 Giáp đường Thanh niên – Bãi tắm xã Bình Minh 1 2.160.000 
5.4 Giáp đường Thanh niên - Bãi cá Hà Bình 3 1.200.000 

5.11 Tuyến đường tổ 5 đi tổ 10 (thôn Tân An) từ ĐT 
613 đến biển 3 1.200.000 

6 Khu vực quanh chợ Bình Minh 2 2.400.000 
10 Các đường còn lại tại thôn Hà Bình  

10.1 Các đường Bêtông >= 3,5m 1.140.000 
10.2 Các đường Bêtông >= 3m-<3,5m 960.000 
10.3 Các đường Bêtông < 3m 1.020.000 
10.4 Các đường còn lại 780.000 
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11 Các đường còn lại tại thôn Tân An, Bình Tịnh  
11.1 Các đường Bêtông >= 3,5m 1.120.000 
11.2 Các đường Bêtông >= 3m-<3,5m 900.000 
11.3 Các đường Bêtông < 3m 890.000 
11.4 Các đường còn lại 720.000 
XII XÃ BÌNH HẢI  

1 Tuyến huyện lộ - Tỉnh lộ  
1.1 Tuyến Thanh niên ven biển 1 1.560.000 
1.2 Tuyến Đông Trường Giang (ĐH 2)

1.2.1 Ranh giới từ Bình Đào - đối diện nhà ông Nguyễn 
Tấn Sự 2 840.000 

1.2.2 Giáp nhà ông Sự đến nhà văn Hóa thôn Hiệp Hưng 1 1.000.000 

1.2.3 Giáp nhà văn hóa thôn Hiệp Hưng đến nhà ông 
Ban (thôn Kỳ Trân) 2 840.000 

1.2.4 Các đoạn còn lại tuyến Đông Trường Giang 3 660.000 
1.3 Tuyến Bình Sa - Bình Hải (ĐH14)

1.3.1 Đoạn từ ranh giới Bình Sa - đường Võ Chí Công. 3 660.000 

1.3.2 Từ đường Võ Chí Công đến nhà ông Đại (Giáp 
đường Đông Trường Giang) 1 960.000 

1.3.3 Giáp đường đông Trường Giang (gần nhà ông Đại) 
đến đường Thanh niên ven biển 2 760.000 

1.3.4 Giáp đường Thanh niên ven biển gần nhà bà 
Nguyễn Thị Liễn đến đối diện nhà bà Hà Thị Dịnh 3 660.000 

1.4 Tuyến đường Võ Chí Công đoạn đi qua xã Bình 
Hải 1 1.500.000 

2 Các tuyến còn lại

2.1 Giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Nho 
đến đường Thanh niên ven biển 1 660.000 

2.2 Giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần 
Văn Thanh đến đường Thanh niên ven biển 4 460.000 

2.3 Giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần 
Tấn Thục đến đường Thanh niên ven biển 4 460.000 

2.4 Giáp đường Đông Trường Giang gần nhà thờ tộc 
Trịnh đến đường Thanh niên ven biển 5 420.000 

2.5 Giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông Trần 
Công Thư đến đường Thanh niên ven biển 4 460.000 

2.6 Giáp đường Đông Trường Giang gần nhà ông 
Nguyễn Công Tài đến đường Thanh niên ven biển 3 520.000 

2.7 Đoạn từ nhà ông Trần Minh đến nhà ông Nguyễn 
Tấn Sự 3 520.000 
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2.8 Từ Trạm y tế xã Bình Hải đến giáp đường Thanh 
niên ven biển 3 520.000 

2.9 Từ nhà ông Hồ Thanh Long đến giáp đường Thanh 
niên ven biển 4 460.000 

2.10 Từ đối diện nhà bà Hoàng Thị Khanh đến đối diện 
quán ông Trần Hữu Minh 2 530.000 

2.11 Từ đối diện nhà bà Hoàng Thị Hữu đến đê biển 4 460.000 

2.12 Từ đối diện nhà ông Nguyễn Xuân Lộc đến đối 
diện nhà bà Trần Thị Công 4 460.000 

2.13 Từ đối diện nhà ông Hồ Văn Nam đến đối diện nhà 
ông Trần Văn Nam 4 460.000 

2.14 Từ đối diện nhà ông Hồ Kim đến đường Thanh 
niên ven biển 4 460.000 

2.15 Từ đối diện nhà ông Lê Bảy đến đối diện nhà ông 
Nguyễn Tự 4 460.000 

2.16 Từ giáp đường thanh niên ven biển đến đối diện 
nhà ông Trần Cường 4 460.000 

2.17 Từ giáp đường thanh niên ven biển đến đối diện 
nhà ông Nguyễn Thế Vinh 4 460.000 

2.18 Từ giáp đường thanh niên ven biển đến đối diện 
nhà ông Trịnh Công 4 460.000 

2.19 Từ giáp đường Võ Chí Công đến đối diện nhà ông 
Lê Văn Công 4 460.000 

2.20 Từ giáp đường Thanh niên ven biển đến đối diện 
nhà ông Hồ Trần Anh 4 460.000 

2.21 Từ nhà ông Phan Ngọc Nga đến nhà ông Lê Hoa 4 460.000 
6 Các tuyến đường còn lại thôn Hiệp Hưng  

6.1 Đường bê tông rộng >=3m 400.000 
6.2 Đường bê tông rộng <3m 390.000 
6.3 Các đường còn lại 360.000 
7 Các tuyến đường còn lại thôn Phước An  

7.1 Đường bê tông rộng >=3m 380.000 
7.2 Đường bê tông rộng <3m 360.000 
7.3 Các đường còn lại 340.000 
8 Các tuyến đường còn lại thôn Đồng Trì  

8.1 Đường bê tông rộng >=3m 360.000 
8.2 Đường bê tông rộng <3m 350.000 
8.3 Các đường còn lại 330.000 
9 Các tuyến đường còn lại thôn An Trân  

9.1 Đường bê tông rộng >=3m 390.000 
9.2 Đường bê tông rộng <3m 380.000 
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9.3 Các đường còn lại 360.000 
XIII XÃ BÌNH NAM  

1 Đường Huyện lộ - Tỉnh lộ  
1.1 Tuyến thanh niên ven biển 1 1.560.000 
1.2 Tuyến Quán Gò - Bình Nam (ĐH3)  

1.2.1 Từ giáp ranh giới xã Bình An đến phía Đông nhà 
bà Rời (Bắc đường), nhà ông Nam (Nam đường) 5 1.200.000 

1.2.2
Từ phía Đông nhà bà Rời (Bắc đường), nhà ông 
Nam (Nam đường) đến phía Tây HTX Nông 
nghiệp Bình Nam

2 1.700.000 

1.2.3 Từ phía Tây HTX Nông nghiệp Bình Nam đến 
giáp đường Võ Chí Công 1 2.250.000 

1.2.4
Từ giáp đường Võ Chí Công đến phía Đông nhà 
ông Nguyễn Thanh Sang (bắc đường), nhà ông 
Nguyễn Bá Loan (Nam đường)

3 1.560.000 

1.2.5
Từ nhà ông Nguyễn Thanh Sang (bắc đường), nhà 
ông Nguyễn Bá Loan (Nam đường) đến cầu sông 
Trường Giang (Thôn Nghĩa Hòa)

5 1.200.000 

1.2.6 Từ cầu sông Trường Giang (thôn Phương Tân) đến 
giáp biển 4 1.430.000 

1.3 Tuyến đường Tây Trường Giang (ĐH1)
1.3.1 Từ giáp ranh giới xã Bình Sa đến cống mương làng 2 600.000 

1.3.2 Từ cống mương làng đến cống tổ 2, thôn Nghĩa 
Hòa 1 690.000 

1.3.3 Từ cống tổ 2, thôn Nghĩa Hòa đến giáp xã Tam 
Thăng - Tam Kỳ 2 600.000 

1.4 Tuyến Bình Nam - Bình Tú (ĐH17)

1.4.1 Từ giáp ranh giới xã Bình Trung đến đường ĐH 3 
(Bình Nam - Bình An) 4 600.000 

1.4.2
Từ đường ĐH 3 (Bình Nam - Bình An) đến hết nhà 
ông Phạm Hành và hết đất nhà ông Lê Văn Tiết (tổ 
1, thôn Tịch Yên)

2 720.000 

1.4.3 Từ nhà ông Phạm Hành đến nhà ông Cao Bảo Thìn 
(tổ 5, thôn Tịch Yên) 3 690.000 

1.4.4 Từ nhà ông Thìn (tổ 5, thôn Tịch Yên) đến giáp 
ranh giới xã Tam Thăng - Tam Kỳ 1 840.000 

1.5 Tuyến đường Võ Chí Công đoạn đi qua xã Bình 
Nam 1 1.500.000 

2 Khu vực đất KTQĐ chợ Bình Nam 1 720.000 
6 Các tuyến còn lại
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6.1 Từ giáp đường thanh niên ven biển đến mương 
Diệu 1 720.000 

6.2 Từ mương Diệu đến hết nhà bà Trần Thị Hải (tổ 1, 
thôn Phương Tân) 1 780.000 

7 Các đường nằm tại thôn Phương Tân, Vịnh 
Giang

7.1 Đường bê tông rộng >=3m 480.000 
7.2 Đường bê tông rộng <3m 420.000 
7.3 Các đường còn lại 400.000 
8 Các đường nằm tại thôn Nghĩa Hòa, Đông Tác  

8.1 Đường bê tông rộng >=3m 420.000 
8.2 Đường bê tông rộng <3m 400.000 
8.3 Các đường còn lại 360.000 
9 Các đường nằm tại thôn Thái Đông, Tịch Yên  

9.1 Đường bê tông rộng >=3m 400.000 
9.2 Đường bê tông rộng <3m 360.000 
9.3 Các đường còn lại 330.000 

XIV XÃ BÌNH QUÝ  
1 Tuyến Quốc lộ 14 E  
... ...  

1.2

Từ giáp nhà ông Trần Thạnh (phía Nam đường), 
nhà Thái Tâm (bắc đường) đến giáp nhà ông 
Trương Thạch (Bắc đường), giáp nhà Thảo Dục 
(Nam đường)

3 4.480.000 

1.3

Tuyến Đường nối từ Quốc lộ 1A  (tại ngã ba Cây 
Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng 
Ngãi với QL 14E, đoạn từ giáp thị trấn Hà Lam 
đến giáp nhà Trương Thạch (Bắc đường), Thảo 
Dục (Nam đường)

4 4.000.000 

... ...  

1.5 Từ hết đội thuế số 1 (Nam), hết nhà ông Bé (Bắc) 
– đường sẳt 2 4.520.000 

1.6 Từ đường sắt – giáp cầu chui đường cao tốc Đà 
Nẵng - Quảng Ngãi 5 3.510.000 

1.7 Từ giáp cầu chui đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng 
Ngãi đến cầu đường (gần nhà ông Sỏ) 7 3.000.000 

1.8 Từ cầu đường (gần nhà ông Sỏ) - hết nhà thờ tộc 
Nguyễn Hữu (Bắc) hết nhà ông Quý (Nam) 8 2.500.000 

1.9 Hết nhà thờ tộc Nguyễn Hữu (Bắc) hết nhà ông 
Quý (Nam) - giáp Bình Định Bắc 8 2.500.000 

2 Tuyến Huyện Lộ - Tỉnh lộ
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2.1 Tuyến nội thị Hà Lam nối dài

2.1.1
Từ giáp ranh giới Thị trấn Hà Lam (gần nhà Duyên 
Hoa) đến nhà ông Trần Đình Tịch, đối diện nhà 
Thái Tâm

 

- Từ giáp ranh giới Thị trấn Hà Lam (gần nhà Duyên 
Hoa) đến cống qua đường 1 6.000.000 

 - Từ cống qua đường đến  nhà ông Trần Đình Tịch, 
đối diện nhà Thái Tâm 2 5.000.000 

2.2 Tuyến ĐT 612 (Bình Quý – Tiên Sơn )
2.2.1 Ngã ba Bình Quý giáp đường sắt 1 3.510.000 
2.2.2 Từ đường sắt – Suối Bà Ven 2 2.000.000 
2.2.3 Từ phía nam suối Bà Ven – giáp Bình Định Nam 3 1.500.000 

3 Các tuyến còn lại:

3.1 Đường Dốc Sỏi (Ngã ba Toà Án cũ - Bến Đò 
Hường)

3.1.1 Từ giáp Thị Trấn Hà Lam - Đường sắt. 1 1.000.000 
3.1.2 Từ Tây đường sắt – Cầu Bến Đò Hường 2 800.000 
3.2 Tuyến ĐH21 (Hà Lam – Bình Chánh)

3.2.1 Giáp ranh giới TT Hà Lam – Kênh N18 (gần nhà 
bà Trần Thị Tiên tổ 13) 1 1.000.000 

3.2.2 Từ kênh N18 (gần nhà bà Trần Thị Tiên tổ 13) - 
Giáp Bình Chánh 2 800.000 

... ...  
3.4 Đường ĐH 19 (đường cứu hộ vùng trung)  

3.4.1 Từ làng thanh niên lập nghiệp (giáp TT Hà Lam) 
đến nhà ông Sơn (gần cầu bà Quy) 1 500.000 

3.4.2 Từ nhà ông Sơn đến nhà bà Xuyến (Giáp đường 
Bình Quý - Tiên Sơn) 1 500.000 

3.5
Đường ĐH 8: Đoạn tư Ngã Ba (gần Chợ) - 
Đường Dốc Sỏi (gần nhà Phan Hiệp, tổ 8 thôn 
Quý Thạnh 2)

1 520.000 

3.6 Tuyến từ QL 14E (Cầu đường tổ 14, thôn Quý 
Xuân) - Giáp đập Hà Lam 1 800.000 

3.7 Tuyến kênh chính Phú Ninh  
3.7.1 Từ sông Ly Ly - Đường sắt 3 340.000 
3.7.2 Từ đường sắt - hết nhà ông Nguyễn Đức Thanh 2 420.000 
3.7.3 Hết nhà ông Nguyễn Đức Thanh - đầu kênh N20 1 560.000 
3.7.4 Đầu kênh N20 - Giáp Bình Chánh 3 340.000 
3.7.5 Các vị trí còn lại của kênh chính Phú Ninh 4 280.000 

4 Đường nội bộ chợ Bình Quý 1 2.760.000 
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8 Các đường nằm tại thôn Quý Mỹ, Quý Phước, 
Quý Thạnh 1

8.1 Đường bê tông rộng >=3m 360.000 
8.2 Đường bê tông rộng <3m 340.000 
8.3 Các đường còn lại 320.000 

9 Các đường nằm tại thôn Quý Thạnh 2, Quý 
Hương, Quý Xuân  

9.1 Đường bê tông rộng >=3m 340.000 
9.2 Đường bê tông rộng <3m 320.000 
9.3 Các đường còn lại 280.000 
XV XÃ BÌNH CHÁNH
1 Tuyến huyện lộ - Tỉnh lộ

1.1 Tuyến Kế Xuyên - Bình Chánh (ĐH 6)

- Từ đập Kế Xuyên đến giáp nhà ông Phan Tấn 
Tuyến. 1 960.000 

1.4 Tuyến ĐH 29

1.4.1 Từ giáp đường ĐH 10 đến giáp cầu máng Bình 
Quý 1 550.000 

1.4.2 Từ Trường Nguyễn công Trứ đến giáp cầu Gò 
Xoài 2 450.000 

1.4.3 Từ cầu Gò Xoài đến đến nhà ông Nguyễn Văn 
Thắng tổ 1 thôn Long Hội 3 390.000 

1.5 Tuyến Ngọc Phô – Bình Phú (ĐH 10)  
1.5.1 Từ ranh giới xã Bình Tú đến đường sắt 3 920.000 
1.5.2 Từ đường sắt đến hết nhà thờ tộc Huỳnh 3 920.000 

1.5.3 Từ nhà ông Đoàn Văn Thịnh đến giáp nhà VH thôn 
Ngũ Xã 1 1.440.000 

1.5.4 Từ nhà VH thôn Ngũ Xã đến giáp kênh chính Phú 
Ninh (giáp Bình phú) 2 960.000 

1.6 Tuyến ĐH 21  

1.6.1 Từ giáp ĐH 6 đến nhà ông Nguyễn Tấn Niệm 
(giáp ĐH 13) 2 550.000 

1.6.2 Từ cầu suối Trà Ven đến giáp đường ĐH 10 1 600.000 

1.6.3 Từ nhà ông Phan Công Cần ( ĐH 10) đến giáp ĐH 
6 (nhà ông Lê Văn Thành) 2 550.000 

1.7 Tuyến ĐH 13  

1.7.1 Từ đường sắt (giáp Bình Trung) theo kênh N14 
đến giáp ĐH 29  

 -
Từ đường sắt (giáp Bình Trung) theo kênh N14 
đến hết nhà ông Đoàn Ngọc Hiền tổ 3 thôn Long 
Hội

1 450.000 
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 - Từ nhà ông Đoàn Văn Hoa đến giáp ĐH 29 và từ 
ĐH 29 đến giáp Kênh Phú Ninh (giáp Bình Phú) 2 400.000 

2 Tuyến kênh chính Phú Ninh  

- Từ xi phông Bình Quế theo kênh chính Phú Ninh 
giáp xi phông Bình Quý 1 380.000 

3 Các tuyến còn lại  

3.1 Từ nhà ông Lệ thôn Tú Trà đến giáp cầu tổ 1 Tú 
Trà 3 390.000 

3.4 Bậc nước nhà ông Hợi theo kênh N16 đến Công ty 
May Tấn Minh 4 380.000 

3.7
Từ nhà ông Võ Tấn Huy đến nhà ông Lệ (thôn Tú 
Trà) dọc theo phía sau trường Nguyễn Công Trứ 
đến nhà ông Quang (thôn Ngũ Xã)

1 540.000 

3.8 Từ Nhà ông Nguyễn Viết Lực đên hết nhà ông 
Nguyễn viết Bình 2 430.000 

3.9 Dọc theo kênh N14 từ nhà ông Triệu Tấn Quý đến 
ĐH29 và từ ĐH29 đến giáp ĐH13 5 360.000 

7 Các tuyến đường còn lại thôn Tú Trà
7.1 Đường bê tông 3m 360.000 
7.2 Đường bê tông < 3 m 330.000 
7.3 Các tuyến còn lại 260.000 
7.4 Đường bê tông >3m 420.000 
8 Các tuyến đường còn lại thôn Ngã Xã  

8.1 Đường bê tông 3m 330.000 
8.2 Đường bê tông < 3 m 260.000 
8.3 Các tuyến còn lại 230.000 
8.4 Đường bê tông >3m 360.000 

9 Các tuyến đường còn lại thôn Mỹ Trà và thôn 
Long Hội  

9.1 Đường bê tông 3m 290.000 
9.2 Đường bê tông < 3 m 230.000 
9.3 Các tuyến còn lại 200.000 
9.4 Đường bê tông >3m 330.000 

XVI XÃ BÌNH QUẾ  
1 Tuyến huyện lộ - Tỉnh lộ  

1.1 Tuyến ĐH Bình An – Bình Phú (ĐH 4)  
1.1.1 - Giáp Bình An đến hết nhà ông Phạm Liểu 3 840.000 

1.1.2 - Đoạn hết nhà ông Liểu đến hết nhà ông Đỗ Quang 
Minh 2 900.000 

1.1.3 Đoạn từ hết nhà ông Đỗ Quang Minh đến hết nhà 
ông Phan Văn Hạnh 1 1.008.000 
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1.1.4 Đoạn từ hết nhà ông Phan Văn Hạnh đến hết nhà 
ông Đinh Hữu Phước 3 840.000 

1.1.5 Đoạn từ Cầu Mân đến hết nhà ông Nguyễn Văn 
Phụng 4 720.000 

1.1.6 Đoạn từ hết nhà ông Nguyễn Văn Phụng đến giáp 
Bình Phú 5 640.000 

1.2 Tuyến từ chợ Đo Đo - xã Tam Thành (ĐH 21)  

1.2.1 Từ chợ Đo Đo – hết nhà ông Nguyễn Ngọc Anh 
Dũng 1 1.000.000 

1.2.2 Từ hết nhà ông Nguyễn Ngọc Anh Dũng – hết Nhà 
ông Lê Hoàng Sơn 2 700.000 

1.2.3 Từ hết nhà ông Lê Hoàng Sơn- hết Nhà ông Võ 
Mạnh Cường 3 480.000 

1.2.4 Từ hết nhà ông Võ Mạnh Cường- giáp xã Tam 
Thành 4 420.000 

1.2.5 Từ hết nhà ông Đỗ Quang Minh- Hết nhà ông Ngô 
Thanh Ba 5 400.000 

1.2.6 Từ hết nhà ông Ngô Thanh Ba đến hết nhà ông 
Nguyễn Công Long 6 380.000 

1.2.7 Từ hết nhà ông Nguyễn Công Long đến giáp xã 
Bình Chánh 7 370.000 

3 Tuyến kênh chính Phú Ninh  

3.1
Từ giáp xã Bình Phú đến giáp huyện Phú Ninh ( 
Trừ đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Hương đến nhà 
ông Đinh Hữu Phước)

1 280.000 

4 Các tuyến còn lại  

- Từ ngã 3 đường trước nhà ông Lê Hoàng Sơn đến 
hết Nhà ông Lê Hữu Thành (Thú Y) 1 470.000 

- Từ cây bàng đến cầu Mâu Bình Xá 2 360.000 
10 Các đường còn lại thôn Bình Quang

10.1 Đường bê tông rộng >=3m 260.000 
10.2 Đường bê tông rộng <3m 230.000 
10.3 Các đường còn lại 200.000 
11 Các đường còn lại thôn Bình Phụng  

11.1 Đường bê tông rộng >=3m 250.000 
11.2 Đường bê tông rộng <3m 230.000 
11.3 Các đường còn lại 190.000 
12 Các đường còn lại thôn Bình Hội  

12.1 Đường bê tông rộng >=3m 240.000 
12.2 Đường bê tông rộng <3m 220.000 
12.3 Các đường còn lại 180.000 
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13 Các đường còn lại thôn Bình Xá  
13.1 Đường bê tông rộng >=3m 240.000 
13.2 Đường bê tông rộng <3m 220.000 
13.3 Các đường còn lại 180.000 
XVII XÃ BÌNH ĐỊNH NAM  

1 Tuyến huyện lộ-Tỉnh lộ  
1.1 Tuyến Bình Quý – Tiên Sơn (ĐT 612)  

1.1.1 Giáp Bình Quý đến ngã 3 đường trung tâm xã (phía 
Tây) và ngã 3 xuống khu nghĩa địa 2 960.000 

1.1.2 Ngã 3 đường trung tâm xã (phía Tây) và ngã 3 
xuống khu nghĩa địa đến cống ngõ 6 Cang 3 840.000 

1.1.3 Từ cống ngõ 6 Cang đến cầu Hà Châu (nhà ông 
Ngọc) 1 1.440.000 

1.2 Tuyến Hà Châu – Bình Lãnh (ĐH7)  

1.2.1 Từ ngã ba Hà Châu (trên nhà ông Ngọc) đến dưới 
mương Thông hào 1 650.000 

1.2.2 Từ trên mương Thông hào đến dưới kênh Phước 
Hà 3 470.000 

1.2.3 Từ kênh Phước Hà đến ngã tư thôn An Lộc 2 520.000 
1.2.4 Từ ngã tư thôn An Lộc đến giáp Bình Trị 4 420.000 

2 Tuyến cầu bà Đặng đến Chùa Đồng Châu  
2.1 Bình Định Bắc (cầu Bà Đặng) đến giáp cầu máng 2 540.000 
2.2 Từ cầu máng đến chùa Đồng Châu 1 720.000 
3 Các tuyến còn lại  

3.1 Từ ngã tư thôn An Lộc đến nhà bà Thủy (giáp 
đường Bình Phú đi Hồ Đông Tiễn) 2 280.000 

3.2 Từ kênh Cơ Bình (nhà ông Bình) đến dưới ngã tư 
UBND xã (nhà ông Sơn) 1 340.000 

3.3 Đường mới mở từ giáp Bình Phú (ĐH 10 và ĐH 
20 nối dài) đến Hồ Đông Tiễn 2 280.000 

3.4 Đường bê tông mới mở (Gò Dài) đến giáp kênh Cơ 
Bình 1 340.000 

3.5 Từ ngã tư thôn An Lộc đến cống ông Kim 2 280.000 
7 Các tuyến đường thôn Đồng Thanh Sơn  

7.1 Đường bê tông từ 3,0 m trở lên 260.000 
7.2 Đường bê tông nhỏ hơn 3,0m 240.000 
7.3 Đường đất còn lại 220.000 

8 Các tuyến đường tổ 1; 2; 3 thôn Châu Xuân. 
Các tuyến đường tổ 3 ; 4 ; 5; 6; thôn An Lộc  

8.1 Đường bê tông từ 3,0 m trở lên 240.000 
8.2 Đường bê tông nhỏ hơn 3,0m 220.000 
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8.3 Đường đất còn lại 200.000 

9 Các tuyến đường tổ 4; 5; 6 thôn Châu Xuân. 
Các tuyến đường tổ 1 ; 2 ; thôn An Lộc  

9.1 Đường bê tông từ 3,0 m trở lên 220.000 
9.2 Đường bê tông nhỏ hơn 3,0m 200.000 
9.3 Đường đất còn lại 170.000 

XVII
I XÃ BÌNH ĐỊNH BẮC  

1 Tuyến Quốc lộ 14E  
1.1 Giáp Bình Quý – giáp cầu Ông Triệu. 3 2.000.000 
1.2 Cầu Ông Triệu – Kênh Chính Đông 2 2.040.000 

1.3 Kênh Chính Đông- Giáp ranh giới xã Bình Trị 
(phía bắc hết nhà bà Hồ Thị Thu) 4 1.730.000 

1.4
Cống bà Xanh (Bình Trị) - Tường rào phía đông 
trường cấp THPT Lý Tự Trọng (phía nam nhà ông 
Nguyễn Tấn Long)

4 1.730.000 

1.5

Tường rào phía Đông Trường THPT Lý Tự Trọng 
(Bình Trị); (Phía Nam giáp nhà Nguyễn Tấn Long) 
đến đường ĐH15 (Phía Bắc hết UBND xã Bình 
Trị)

1 2.090.000 

1.6 Từ đường ĐH 15 (Phía Bắc hết UBND xã Bình 
Trị) đến hết ranh giới Bình Định Bắc 4 1.730.000 

2 Tuyến huyện lộ- Tỉnh lộ  
2.1 Tuyến Bình Trị-Tiên Sơn (ĐH15)  

2.1.1
Đường Bình Trị - Tiên Sơn (ĐH15) đoạn từ giáp 
QL14E – cống gần nhà ông Quang (Ranh giới 
Bình Định Bắc – Bình Trị)

1 960.000 

2.2 Đường Mít Một (Tuyến giáp xã Quế Châu,Quế 
Thuận đi chợ Nón) 1 560.000 

2.4 Tuyến đường ĐH20  

2.4.1 Từ QL14E đến hết ranh giới xã Bình Định Bắc, 
giáp huyện Quế Sơn 1 360.000 

2.4.3 Từ QL14E đến giáp xã Bình Định Nam 1 360.000 
2.5 Đường ĐH18  

2.5.1 Tuyến từ QL 14E (gần Cà phê Nghĩa)-giáp công 
ty Bình An Phú (2/Bình An) 2 680.000 

2.5.2 Cổng an ninh trật tự thôn Bình An (cũ) - Phía Nam 
Cầu Xuân An 3 420.000 

2.5.3 Giáp Cầu Xuân An - Giáp đường Mít Một 4 360.000 
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2.5.4 Tuyến từ QL 14E (gần nhà ông Nguyễn Hoàng, tổ 
8/Đồng Dương) – giáp Bình Định Nam. 1 720.000 

2.5.5 Tuyến từ QL14E tại chợ đến giáp đường ĐH18 đi 
Cầu Xuân An 3 420.000 

2.5.6 Giáp nhà ông Mai và nhà ông Nguyễn Đức Sừng 
đến giáp xã Quế Mỹ 5 240.000 

2.6 Đường ĐH26: Từ giáp đường vào Bình Định 
Nam (Cầu Bà Đặng) đến giáp đường ĐH15 1 420.000 

3 Các tuyến còn lại  

3.2 Tuyến giáp đường ĐH15 (gần nhà ông Bùi Hùng) 
- nhà ông Thành (tổ 1 thôn Xuân Thái Tây) 1 420.000 

3.3 Tuyến từ QL 14E (gần nhà ông 2 Khoa) đến giáp 
đường ĐH 18 đi Quế Sơn 3 230.000 

3.7 Giáp QL 14E đến cổng vào Phật Viện Đồng 
Dương 2 340.000 

4 Tuyến đường quanh chợ Bình Định Bắc 1 1.260.000 

8 Các đường còn lại tổ 5,6,7,8 thôn Đồng Dương 
và tổ 1,2,3 Thôn Xuân Thái  

8.1 Đường bê tông rộng >=3m 270.000 
8.2 Đường bê tông rộng <3m 240.000 
8.3 Các đường còn lại 220.000 

9 Các đường còn lại tổ 1,2,3 thôn Đồng Dương và 
tổ 4,5,6,7 thôn Xuân Thái  

9.1 Đường bê tông rộng >=3m 240.000 
9.2 Đường bê tông rộng <3m 220.000 
9.3 Các đường còn lại 200.000 

10 Các đường còn lại tổ 4, thôn Đồng Dương và tổ 
1,2,3,4 thôn Xuân An  

10.1 Đường bê tông rộng >=3m 220.000 
10.2 Đường bê tông rộng <3m 200.000 
10.3 Các đường còn lại 170.000 
XIX XÃ BÌNH TRỊ  

1 Tuyến Quốc Lộ 14E  

1.1
Kênh Chính Đông (Bình Định Bắc) - tường rào 
phía Đông trường THPT Lý Tự Trọng, phía Nam 
hết nhà ông Nguyễn Tấn Long

2 1.730.000 

1.2
Tường rào phía Đông Trường THPT Lý Tự Trọng 
(phía Nam hết nhà ông Nguyễn Tấn Long) - 
Đường ĐH15 (Phía Bắc hết UBND xã Bình Trị)

1 2.040.000 

1.3 Đường ĐH15 (Phía Bắc hết UBND xã Bình Trị)- 
Giáp ranh giới xã Bình Lãnh 2 1.730.000 
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2 Tuyến Bình Trị-Tiên Sơn (ĐH15)  

2.1 Từ giáp Quốc lộ 14E - Đường ĐH7 (ngã tư chợ 
Vinh Huy) 1 960.000 

2.2 Từ đường ĐH 7 (ngã tư chợ Vinh Huy) - Tiên Sơn 2 590.000 

2.3 Từ giáp Quốc lộ 14E đến ngã 3 cổng làng văn hóa 
Châu Đức 2 590.000 

2.4 Từ cổng làng văn hóa Châu Đức đến sông Ly Ly 3 340.000 
3 Tuyến Hà Châu - Bình Lãnh (ĐH7)  

3.1
Giáp ranh giới xã Bình Định Nam đến bờ tường 
phía đông trường mẫu giáo (cũ) và bờ tường phía 
đông nhà ông Lê Văn Tâm

2 590.000 

3.2
Từ tường phía đông trường mẫu giáo (cũ) và bờ 
tường phía đông nhà ông Lê Văn Tâm đến cổng 
chào thôn vinh Nam (cũ)

1 960.000 

3.3 Từ cổng chào thôn Vinh Nam cũ Đến cầu sụp 2 590.000 
3.4 Từ cầu sụp đến ranh giới xã Bình Lãnh 3 340.000 
4 Khu vực quanh chợ Vinh Huy 1 840.000 

5
Đường bê tông quanh chợ ngã 3 Bình Trị phía 
Tây giáp nhà ông Trương Bảy phía Đông giáp 
nhà ông Sáu

1 840.000 

6 Đường quy hoạch trong khu tái định cư Hồ 
Đông Tiễn 1 340.000 

12 Các tuyến đường thôn Châu Lâm  
12.1 Đường bê tông rộng >=3m 260.000 
12.2 Đường bê tông rộng <3m 240.000 
12.3 Các tuyến đường còn lại 220.000 
13 Các tuyến đường thôn Vinh Huy  

13.1 Đường bê tông rộng >=3m 240.000 
13.2 Đường bê tông rộng <3m 220.000 
13.3 Các tuyến đường còn lại 200.000 
14 Các tuyến đường tổ 14, 15 thôn Việt Sơn  

14.1 Đường bê tông rộng >=3m 260.000 
14.2 Đường bê tông rộng <3m 240.000 
14.3 Các tuyến đường còn lại 220.000 
15 Các tuyến đường tổ 10, 11, 12, 13 thôn Việt Sơn  

15.1 Đường bê tông rộng >=3m 240.000 
15.2 Đường bê tông rộng <3m 220.000 
15.3 Các tuyến đường còn lại 200.000 

16 Tuyến ĐH 22: 'Từ Cầu Đôi (QL 14E) đi Cây Đa 
(ĐH 7) 1 340.000 

XX XÃ BÌNH LÃNH  
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1 Tuyến QL14E  
1.1 Ranh giới Bình Trị đến cầu 5 3 1.730.000 

1.2
Từ cầu 5 đến phía đông nhà ông Huỳnh Văn Năng 
(phía Bắc đường), phía đông nhà ông Lê Văn Tiếp 
(phíaNam đường)

2 1.800.000 

1.3

Từ phía Đông nhà ông Huỳnh Văn Năng (phía Bắc 
đường), phía đông nhà ông Lê Văn Tiếp (phía Nam 
đường) đến tường rào phía Tây Trường Hoàng 
Hoa Thám (phía Bắc đường), tường rào phía Tây 
trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (phía Nam 
đường)

1 2.040.000 

1.4

Từ tường rào phía Tây Trường Hoàng Hoa Thám 
(phía Bắc đường), tường rào phía Tây trường tiểu 
học Nguyễn Chí Thanh (phía Nam đường) đến hết 
nhà ông Thi Anh Tuấn (phía Bắc đường), ngã ba 
Gò Đình thôn Hiền Lộc (phía Nam đường)

2 1.800.000 

1.5
Từ phía Tây nhà ông Thi Anh Tuấn (phía Bắc 
đường), ngã ba Gò Đình thôn Hiền Lộc (phía Nam 
đường) đến giáp Bình Lâm

3 1.730.000 

2 Tuyến Hà Châu - Bình Lãnh ĐH7  
2.1 Từ Bình Trị giáp đường vào đập Cao Ngạn 1 300.000 

2.2 Từ đường vào đập Cao Ngạn - đến Dốc Tranh 
(Giáp QL14E) 1 300.000 

3 Tuyến đường ĐH28
3.1 Đoạn từ QL14E đến Đồng Kè 1 300.000 
4 Các tuyến còn lại

4.1 Từ QL14E đến hồ Cao Ngạn 1 360.000 

4.2 Từ QL14E ngã ba xóm quán (Thôn Hiền Lộc) - 
Quế Minh 2 350.000 

4.3 Từ giáp QL14E (gần cầu 5) đến Đồng Lớn 3 300.000 

4.4 Từ giáp QL14E (ngã ba thôn Bắc Bình Sơn) đến 
nhà Huỳnh Tấn Sỹ 3 300.000 

4.5 Từ QL14E đi đồng Bàu 3 300.000 

4.6 Từ QL14E nhà ông Nguyễn Phước Dũng đến giáp 
ĐH28 3 300.000 

10 Các tuyến đường thôn Nam Bình Sơn
10.1 Đường bê tông rộng >=3m 270.000 
10.2 Đường bê tông rộng <3m 240.000 
10.3 Các đường còn lại 220.000 

11 Các tuyến đường thôn Hiền Lộc, thôn Hiền 
Phong, thôn Bắc Bình Sơn, thôn Sơn Cẩm Nga  
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11.1 Đường bê tông rộng >=3m 240.000 
11.2 Đường bê tông rộng <3m 220.000 
11.3 Các đường còn lại 200.000 
12 Các tuyến đường thôn Cao Ngạn  

12.1 Đường bê tông rộng >=3m 220.000 
12.2 Đường bê tông rộng <3m 200.000 
12.3 Các đường còn lại 170.000 
XXI XÃ BÌNH PHÚ  

1 Tuyến huyện lộ - Tỉnh lộ  
1.1 Tuyến Ngọc Phô – Bình Phú (ĐH 10)  

1.1.1 Từ giáp Bình Chánh đến hết nhà ông Huỳnh Khóa 2 960.000 

1.1.2 Từ hết nhà ông Huỳnh Khóa đến hết nhà ông Đoàn 
Ngọc Hiền 1 1.200.000 

1.1.3 Từ nhà ông Phạm Văn Khương tổ 13 thôn Lý 
Trường đến giáp ĐT 612 2 960.000 

1.1.4 Từ giáp đường ĐT 612 (ngã tư nhà ông Gốc) đến 
giáp xã Bình Định Nam 3 480.000 

1.2 Tuyến Bình Quý - Tiên Sơn (ĐT 612)  
1.2.1 Từ cầu Hà Châu đến giáp nhà ông Kỳ 1 1.590.000 
1.2.2 Từ nhà ông Kỳ đến hết trường TH Trần Hưng Đạo 2 1.320.000 

1.2.4 Từ hết trường Trần Hưng Đạo đến hết nhà ông 
Biểu 3 790.000 

1.2.5 Từ hết nhà ông Biểu đến giáp xã Tiên Sơn (Tiên 
Phước) 4 530.000 

1.3 Tuyến Bình An – Bình Phú (ĐH4)

- Từ giáp ranh giới xã Bình Quế đến ngã ba Phước 
Hà (giáp ĐT 612) 1 660.000 

1.4 Tuyến đường ĐH 25
1.4.1 Từ giáp đường ĐH 4 đến trang trại ông Thanh 2 400.000 

1.4.2 Từ giáp đường ĐT612 (nhà ông Phương) đến cầu 
Hóc Tây 1 530.000 

1.5 Tuyến ĐH 7

- Từ nhà ông Phạm Văn Khương tổ 13 thôn Lý 
Trường đến kênh chính Phú Ninh (hết nhà ông Ta) 1 600.000 

1.6 Tuyến đường ĐH 20

1.6.1 Từ giáp đường ĐT 612 (nhà ông Bản) đến giáp xã 
Bình Định Nam 1 460.000 

2 Khu vực quanh chợ Hà Châu 1 1.190.000 
3 Tuyến kênh chính Phú Ninh

- Từ xi phông Bình Quế theo kênh chính Phú Ninh 
giáp xi phông Bình Quý 1 380.000 
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4 Các tuyến còn lại

4.1.2 Từ hết nhà ông Nguyễn Chức tổ 13 thôn Lý 
Trường đến giáp đường ĐH 4 (nhà ông Xiêm) 2 530.000 

4.1.6 Từ nhà ông Nguyễn Trường Dũng đến hết nhà ông 
Hải 1 660.000 

4.1.7 Từ nhà thờ tộc Nguyễn Quang đến hết nhà bà Thê 
và từ nhà bà Thê đến giáp đường ĐT612 2 530.000 

4.1.8 Từ nhà ông Lê Văn Thành (giáp ĐT 612) đến hết 
công ty may Phạm Gia 2 530.000 

4.1.1
0

Từ giáp đường ĐH 7 (đối diện nhà văn hóa thôn 
Long Hội cũ đến nhà ông Huỳnh Đạt tổ 11 Lý 
Trường

4 330.000 

4.1.1
1

Từ Huỳnh Thắng đến giáp đường ĐT 612 (hết nhà 
ông Trương Nhơn thôn Phước Hà) 3 400.000 

10 Các tuyến đường còn lại thôn Lý Trường
10.1 Đường bê tông có mặt cắt >=3m 305.000 
10.2 Đường bê tông có mặt cắt <3m 280.000 
10.3 Các tuyến đường còn lại 250.000 

11 Các tuyến đường còn lại thôn Đức An, thôn 
Linh Cang, thôn Phước Hà

11.1 Đường bê tông có mặt cắt >=3m 290.000 
11.2 Đường bê tông có mặt cắt <3m 270.000 
11.3 Các tuyến đường còn lại 240.000 
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III. BÃI BỎ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SAU TẠI BẢNG GIÁ ĐẤT KÈM THEO 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2019/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2019 CỦA UBND 
TỈNH:
1. Thị trấn Hà Lam:
- Bãi bỏ  “Đường vào Làng Thanh Niên Lập Nghiệp” (Tại mục 30).
- Bãi bỏ “Đường ĐH21” (Tại mục 43).
- Bãi bỏ đoạn “Các lô mặt tiền đường Nguyễn Thuật” (Tại mục 45.1).
2. Xã Bình An:
- Bãi bỏ đoạn “Kiệt số 2 phía Bắc đường” (Tại mục 5.3).
3. Xã Bình Dương:
- Bãi bỏ “Tuyến ĐT 613” (Tại mục 1).
- Bãi bỏ đoạn “Từ giáp đường 38m khu TĐC trung tâm xã Bình Dương đến giáp 
đường 129” (Tại mục 2.3.2)
4. Xã Bình Đào:
- Bãi bỏ đoạn “Từ Trạm thuế số 6 đến ngã 3 mộ tộc Nguyễn (ngã ba cầu tạm)”  
(Tại mục 1.6).
- Bãi bỏ đoạn “Từ ngã 3 mộ tộc Nguyễn (ngã ba cầu tạm) đến giáp xã Bình 
Triều” Tại mục 1.8).
5. Xã Bình Chánh:
- Bãi bỏ đoạn “Từ giáp ĐH 29 theo kênh N14 đến giáp Kênh Phú Ninh (giáp 
Bình Phú)” (Tại mục 1.7.2).
- Bãi bỏ đoạn “Từ nhà ông Sơn đến hết nhà ông Bình (phía Nam kênh)” (tại mục 
3.5)
6. Xã Bình Quế:
- Bãi bỏ tuyến “Từ hết nhà ông Minh (ĐH4) - Giáp xã Bình Chánh” (Tại mục 
2).
- Bãi bỏ đoạn “Từ hết nhà ông Nguyễn Công Long đến giáp kênh N14” (Tại 
mục 9).
7. Xã Bình Định Bắc:
- Bãi bỏ đoạn “ Tuyến từ QL 14E (gần nhà ông Nguyễn Hoàng, tổ 8/Đồng 
Dương) – giáp Bình Định Nam” (Tại mục 2.3)
- Bãi bỏ đoạn “Từ giáp nhà đất ông Trà Tấn Thanh đến ranh giới xã Quế Châu” 
(Tại mục 2.4.2).
- Bãi bỏ đoạn “Dọc kênh chính Đông - giáp xã Bình Định Nam” (Tại mục 3.4)


